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TUẦN 27
Thứ Hai ngày 16 tháng 3 năm 2026
Sáng
Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ: GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Năng lực đặc thù: 
+ Học sinh tham gia chào chờ theo nghi thức trang trọng, nghiêm túc, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
+ Thể hiện thái độ vui vẻ, tích cực khi tham gia chào cờ.
- Năng lực tự chủ, tự học: tham gia lễ chào cờ đầu tuần nghiêm trang, tích cực. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề “người tốt, việc tốt”.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn cảm xúc về những tấm gương người tốt, việc tốt.
- Phẩm chất yêu nước: tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và cảm thông.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc trong lễ chào cờ, nhắc nhở bạn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân để tham gia lễ chào cờ.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong việc tham gia các hoạt động xã hội.
II. ĐỒ DÙNG, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu phục vụ cho việc học tập
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TRƯỚC HOẠT ĐỘNG
	TRONG HOẠT ĐỘNG
	SAU HOẠT ĐỘNG

	- GV và TPT Đội: 
+ Lựa chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt dưới cờ.
+ Thiết kế kịch bản, sân khấu.
+ Chuẩn bị trang phục, đạo cụ và các thiết bị âm thanh, … liên quan đến chủ đề sinh hoạt.
+ Luyện tập kịch bản.
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
	- Tổ chức chào cờ ngheo nghi thức.
- Sinh hoạt dưới cờ:
+ Đánh giá sơ kết tuần, nêu ưu điểm, khuyết điểm trong tuần.
+ Triển khai kế hoạch mới trong tuần.
+ Triển khai sinh hoạt theo chủ đề “Gương người tốt, việc tốt”
+ Cam kết hành động: Chia sẻ cảm xúc trong ngày về chủ đề “Gương người tốt, việc tốt”.
	- HS tham gia sinh hoạt đầu giờ tại lớp học.
- GVCN chia sẻ những hoạt động trong ngày về chủ đề “Gương người tốt, việc tốt” và những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần.
- HS cam kết thực hiện.


_________________________________________ 
Tiết 3: Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ (Tiết 1+ 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
      -   HS có năng lực Tiếng Việt: đọc và nhớ các chi tiết của văn bản. Nhận biết nội dung chỉnh và chủ đề của văn bản đã học, tóm tắt được các ý chỉnh trong bài.
      - HS ôn tập về câu đơn, câu ghép, cách nối các vế câu ghép.
    2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng  đọc đúng,  đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Từ nhận biết được nội dung bài, HS tóm tắt được các ý chính trong bài.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động cảnh vật ở đồng quê.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt đọng tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “ Một vòng Việt Nam” Sáng tác:  Đông Thiên Đức để khởi động bài học.
- GV cùng trao đổi với HS về ND bài bát:
+ Lời bài hát nói lên những điều gì?


 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
-  Vậy ở học kì 2, chúng ta đã được học những chủ điểm nào?
=> Những chủ điểm em vừa nhắc tới cũng chính là nội dung phần ôn tập trong tiết học hôm nay của chúng ta.
	
- HS lắng nghe bài hát.


- HS trao đổi về ND bài hát với GV.
+ Ca ngợi đất nược, con người Việt Nam tươi đẹp, lam lũ, kiên cường đấu tranh, xây dựng đất nước và niềm tự hào dân tộc.
- Vẻ đẹp cuộc sống, Hương sắc trăm miền.

- HS lắng nghe.

	2. Ôn tập:
- Mục tiêu: 
+  Giúp HS đọc và nhớ các chi tiết của văn bản. Nhận biết nội dung chỉnh và chủ đề của văn bản đã học, tóm tắt được các ý chỉnh trong bài. Xác định đúng câu đơn, câu ghép và các vế của chúng.
- Cách tiến hành:

	Bài 1/77: Dựa vào lời giới thiệu của mỗi nhân vật dưới đây cho biết nhân vật đó là ai xuất hiện trong câu chuyện nào đã học.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài:



- Thảo luận nhóm đôi, nêu tên nhân vật và tên câu chuyện đã học.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng:
=> Như vậy qua bài 1, các em đã nhớ lại được tên các nhân vật và câu chuyện đã được học trong 2 chủ đề. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại nội dung của các câu chuyện đó ở bài tập 2.

Bài 2/77 Nêu nội dung chính của một trong những câu chuyện được nhắc tới ở bài 1.
- Nhắc lại tên các câu chuyện ở bài 1.
- Gv yêu cầu học sinh làm việc cá nhân rồi thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu bài rồi ghi kết quả vào bảng nhóm.


- GV yêu cầu học sinh chia sẻ kết quả thảo luận

















- Những câu chuyện trên đều là những câu chuyện hay nói về tình cảm giữa con người với con người và con người với thiên nhiên qua đó rút ra cho em nhiều bài học quý từ cuộc sống.
Bài 3/ 78:Trong đoạn văn dưới đây, câu nào là câu đơn, câu nào là câu ghép? Xác định các vế của những câu ghép vừa tìm được:
- GV yêu cầu học sinh suy nghĩ rồi làm vở hoặc phiếu bài tập.
- GV soi bài chữa , chốt kết quả.

- Theo em, thế nào là câu đơn, thế nào là câu ghép?



- Em hãy nêu cách xác định các vế câu ghép trong bài ?


- Vậy các vế của câu ghép thường nối với nhau bằng gì?



=> Qua bài 3, chúng ta đã ôn lại cách nhận biết câu đơn, câu ghép và cách nối giữa các vế câu. Bây giờ chúng ta tiếp tục ôn tập về câu ghép ở bài tập 4.
Bài 4/ 78 :Chọn một vế câu ở A và một vế câu ở B, thêm kết từ hoặc cặp từ hô ứng để tạo câu ghép.
- HS đọc yêu cầu bài, suy nghĩ rồi làm việc cá nhân.



- Thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu trên rồi ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm.
- GV chốt đáp án đúng.







- Em hãy cho cô biết thế nào là kết từ? thế nào là cặp từ hô ngữ. Lấy ví dụ về cặp từ hô ngữ.







Bài 5/78 : Thêm kết từ và vế câu thay cho bông hoa để tạo câu ghép.
- GV mời học sinh đọc y/c bài, suy nghĩ và làm vào vở.
- GV soi bài , chữa bài trong vở.
- GV chốt đáp án đúng.













 - Khi viết thêm vế câu và kết từ em cần lưu ý gì?
=> Cách sử dụng kết từ, các cặp từ hô ngữ trong câu ghép làm cho câu văn thêm phong phú, sinh động, dễ hiểu. Em hãy vận dụng những điều vừa được ôn tập vào viết văn nhé! 
	[image: ]
 - HS đọc và quan sát tranh, suy nghĩ trả lời.
- Thảo luận nhóm. 
- HS chia sẻ: 1 em hỏi – 1 em trả lời.
[image: ]
- Hs nêu yêu cầu bài.

- HS nêu.
- HS tự chọn 1 câu chuyện rồi ghi lại nội dung vào vở nháp.
- HS thảo luận nhóm chọn tên 1 câu chuyện rồi thống nhất nội dung bài ghi vào bảng nhóm.
- HS chia sẻ bằng cách dán bảng nhóm trên bảng lớp. Mỗi nhóm cử 1 bạn chia sẻ, các bạn khác theo dõi , nhận xét.( chỉ dán những nhóm có nội dung khác nhau
- Hộp quà Màu Thiên Thanh là câu chuyện kể với các bạn nhỏ trong một lớp học đã cùng nhau chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt và ý nghĩa để tặng cô giáo. Đó là một chiếc hộp chứa những bức thư kể về kỉ niệm của các bạn nhỏ với cô.  
-  Giỏ hoa tháng 5 câu chuyện kể về một cô bé cảm thấy rất buồn vì người bạn thân của cô bé có thêm bạn mới, nhưng sau khi nghe lời khuyên của mẹ, cô bé đã tặng bạn thân một giỏ hoa vì nhận ra ai cũng cần có nhiều bạn bè. 
- Khu rừng của Mát: truyện kể về chàng thanh niên tên Mát đã vượt qua nỗi đau đớn mất mát vì trang trại của gia đình bị sét đánh cháy rụi. Để trồng lại cây cối bù lại xanh màu xanh cho trang trại.
- Tiếng hát của người đá câu chuyện cổ tích kể về tiếng hát của một người đá đã giúp đuổi muôn thú phá lúa khuyên nhủ dọc ngừng tay kiếm trở về sống bên gia đình để dân làm được sống yên vui. 
- Những búp bê trên cây cổ thụ câu chuyện kể về cậu bé Thào A sùng với tình yêu niềm tự hào ước mơ mãnh liệt mà cậu đã dành cho sản vật quê hương mình những búp chè trên cây cổ thụ ở bản Tà Xùa.






[image: ]
- HS làm bài.
- Học sinh nhận xét bài làm của bạn và sửa lỗi nếu có.
- Câu đơn: 1,2,3,6,7,8,9,10
- Câu ghép: 4,5,11
- Câu đơn là câu có một cụm chủ ngữ – vị ngữ.
- Câu ghép là câu gồm các cụm chủ ngữ – vị ngữ ghép lại. Mỗi cụm chủ ngữ - vị ngữ trong câu ghép được gọi là một vế câu. Các về trong câu ghép có sự kết nối chặt chẽ với nhau.
- Câu 4: 2 vế nối với nhau bằng từ nhưng và dấu phẩy.
- Câu 5: 2 vế nối với nhau bằng từ và.
- Câu 11: 2 vế nối với nhau bằng từ thì, dấu phẩy.
- Các vế của câu ghép có thể nối với nhau bằng một kết từ (và, rồi, hoặc, còn, hay, nhưng, mà, song,...).
- Các vế của câu ghép có thể nối trực tiếp với nhau: giữa các vế không có kết từ mà chỉ có dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm phẩy,...).






[image: ]
- HS thảo luận, đại diện nhóm chia sẻ, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. ( HS có thể viết nhiều cách khác nhau)
+ Mặt trời càng lên cao, chiếc bóng càng ngắn lại. 
+ Khi mặt trời lên cao thì chiếc bóng ngắn lại.
+ Vì sương xuống dày đặc nên khung cảnh xung quanh mờ mịt không còn nhìn rõ mặt người.
+ Khi sương xuống dày đặc thì khung cảnh xung quanh mờ mịt không còn nhìn rõ mặt người.
+ Mặc dù (Dù, Tuy, Dẫu) trong vườn có những bông hồng đã nở rộ tỏa hương ngào ngạt nhưng những bông lan vẫn e ấp giữ nụ chúm chím.
- Kết từ từ là từ thường được dùng để nối các từ ngữ hoặc các câu nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu với nhau.
- Cặp từ hô ứng là các cặp từ đi đôi với nhau thường được dùng để nối các vế của câu ghép. VD:
+ vừa…đã…;chưa…đã…;mới….đã…;vừa…vừa…; càng…càng…
+  đâu…đấy; nào… ấy; sao… vậy; bao nhiêu …bấy nhiêu
[image: ]
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS chia sẻ bài làm, các bạn khác nhận xét, bổ sung.
+ Nếu em chọn một sản vật của quê hương để giới thiệu với bạn bè thì em sẽ chọn món cốm dẻo thơm, ngọt lành.
+ Nếu em chọn một sản vật của quê hương để giới thiệu với bạn bè, em sẽ chọn chiếc bánh đậu xanh ngọt ngào, thơm dịu.
+ Vì ông tôi có giọng nói trầm ấm nên tôi luôn háo hức mong đến giờ ông kể chuyện.
+ Bởi những câu chuyện ông tôi kể rất hấp dẫn người nghe nên tôi luôn háo hức mong đến giờ ông kể chuyện.
+ Tuy những hạt gạo bé nhỏ, giản dị mà lại chứa đựng biết bao mồ hôi, công sức của người nông dân.
+ Tuy những hạt gạo bé nhỏ, giản dị nhưng nó lại có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người dân Việt Nam.
… 
-  Cần đọc kĩ nội dung câu đã cho để tạo thành câu ghép có ý nghĩa, nội dung phù hợp.



	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	-  Trong tiết học hôm nay, em đã được ôn tập những nội dung gì?  

-  Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS suy nghĩ, trả lời.
- VD: Em được ôn tập về câu đơn, câu ghép, cách nối các vế câu ghép...

 


__________________________________________ 
Chiều
Tiết 5: Toán
BÀI 57 : CỘNG, TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
      -  HS thực hiện được phép cộng số đo thời gian.
      - HS vận dụng được việc cộng số đo thời gian để giải quyết một số vấn đề thực tế.
     - HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và thực hiện được phép cộng số đo thời gian. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép cộng số đo thời gian giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Điền số : 1 giờ = ....... phút
+ Câu 2:  1 phút = ..... giây
+ Câu 3: 12 tháng = ..... năm 
+Câu 4: 1 năm = ...... ngày
+Câu 5: 10 giờ + 15 giờ= ...... giờ
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 1 giờ = 60 phút
+ Trả lời: 1 phút = 60 giây
+ Trả lời: 12 tháng = 1 năm
+ Trả lời: 1 năm = 365 ngày
+ Trả lời: 10 giờ + 15 giờ= 25 giờ

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố phép cộng số đo thời gian.
+ Hiểu được cách tính cộng số đo thời gian.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát và nêu tình huống:
[image: ]
+ Một bộ phim bắt đẩu khởi chiếu lúc mấy giờ?

+ Thời lượng của bộ phim là mấy giờ?

+ Vậy  muốn biết bộ phim kết thúc lúc mấy giờ?
- GV chốt: Muốn biết bộ phim kết thúc lúc mấy giờ ta lấy
 19 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút
? Em có nhận xét gì về phép cộng?
? 19 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút = ?

- GV nhận xét
 (
+
 19 giờ 15 phút
   1 giờ 3
0 phút
)- GV hướng dẫn HS cách đặt tính



- GV gọi HS nêu cách tính
 (
+
 19 giờ 15 phút
   1 giờ 2
0 phút
20 giờ  35 
phút
)? Muốn cộng số đo thời gian em làm thế nào?






- GV nhận xét kết luận :
+ Đặt số đo các đơn vị đo thời gian giống  nhau thẳng cột với nhau
 + Sau mỗi kết quả tính được ta ghi đơn vị đo thời gian tương ứng.
	- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống:




+ Một bộ phim bắt đẩu khởi chiếu lúc 19 giờ 15 phút
+ Thời lượng của bộ phim là 1 giờ 30 phút
+ 19 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút
-HS lắng nghe


- Phép cộng có số đo thời gian
19 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút = 20 giờ 45 phút
-HS  nhận xét

-HS chú ý



- HS nêu
- HS nêu: + Đặt số đo các đơn vị đo thời gian giống  nhau thẳng cột với nhau
 + Sau mỗi kết quả tính được ta ghi đơn vị đo thời gian tương ứng.

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ HS thực hiện được cộng các số đo thời gian.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính.
a, 14 giờ 20 phút + 2 giờ 10 phút
10 phút 20 giây + 5 phút 30 giây
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm vào vở ý a.






- GV nhận xét, tuyên dương

b. Chọn câu trả lời đúng
Một chiếc đồng hồ chạy chậm 25 phút so với thời gian đúng. Hỏi thời điểm đồng hồ đó chỉ 14giờ 30 phút thì thời gian đúng là mấy giờ ?
A 14 giờ 5 phút         B 14 giờ 30 phút
C 14giờ 55 phút
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
? Vì đồng hồ chạy chậm muốn tính được thời gian đúng em làm thế nào?
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: thực hiện để tính ra ý b
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 


- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	

- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi..
- HS làm vào vở thực hiện cộng các số đo thời gian- đổi vở kiểm tra kết quả
- HS báo cáo kết quả. 
a, 14 giờ 20 phút + 2 giờ 10 phút 
= 16 giờ 30 phut
10 phút 20 giây + 5 phút 30 giây 
= 15 phút 50 giây
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- Em lấy thời gian đồng hồ đó chỉ cộng với thời gian chạy chậm.
- HS làm việc nhóm đôi
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
 14 giờ 30 phút + 25 phút = 14 giờ 55 phút. Chọn C.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	Bài 2. Tính ( theo mẫu)
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a.10 giờ 25 phút + 2 giờ 50 phút
b.2 phút 40 giây + 1 phút 20 giây

- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
-GV hướng dẫn HS cộng ở phép tính mẫu
? Theo em phép cộng số đo thời gian ở bài 2 này có gì khác phép cộng số đo thời gian bài 1?
? Thực hiện phép cộng được số đo thời gian là 80 phút ( lớn hơn 1giờ) thì ta có thể làm gì?
- GV nhận xét, kết luận:
Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.
- GV gọi HS lên bảng

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
- HS chú ý

- Có số đo thời gian phút là 80 phút

- Đổi đơn vị 


- HS lắng nghe

-2 HS lên bảng – lớp BC


                                      
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 3.
Một ô tô đến trường học đưa học sinh đi thăm Lăng Bác lúc 8 giờ . Tổng thời gian ô tô đi từ trường đến Lăng Bác rồi quay về trường là 50 phút. Hỏi học sinh về đến trường lúc máy giờ, biết thời gian thăm Lăng Bác là 1 giờ 30 phút?
A. 10 giờ 10 phút
B. 10 giờ 15 phút
C. 9 giờ 30 phút
D. 10 giờ 20 phút
? Thời gian xe xuất phát lúc mấy giờ?
? Tổng thời gian từ khi HS đi cho đến khi quay về trường?
? Để tìm được HS về đển trường lúc mấy giờ ta làm thế nào?
- GV đưa ra sơ đồ
[image: ]

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để thực hiện
-GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	






-Thời gian xe xuất phát là 8 giờ.
-50 phút
-Tổng thời gian di chuyển trên đường +  thời gian thăm Lăng Bác + thời gian bắt đầu đi

-HS quan sát

-Các nhóm thảo luận
-Đại diện các nhóm trình bày
 Tổng thời gian di chuyển trên đường và thời gian thăm Lăng Bác là: 
50 phút + 1 giờ 30 phút = 2 giờ 20 phút.
HS vê' đến trường lúc: 8 giờ + 2 giờ 20 phút =10 giờ 20 phút. Chọn D.
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung



_________________________________________ 
Tiết 6: Khoa học
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TUỔI DẬY THÌ (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực khoa học tự nhiên: 
+ Nêu và thực hiện được  những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.  
+ Giải thích được sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì.
+ Có ý thức và kĩ năng thực hiện vệ sinh cơ thể. Đặc biệt là vệ sinh quanh cơ quan sinh dục ngoài. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực hoàn thành nhiệm vụ được tìm hiểu và theo dõi và nhận xét việc thực hiện chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần tuổi đạy thì.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ ý kiến, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của các bạn cùng giới và khác giới.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tim tòi để mở rộng hiểu biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu quý mọi người
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
       Bảng nhóm, phiếu bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- Giáo viên tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Ô chữ may mắn”
- Cách chơi theo đội: đội đầu tiên sẽ chọn một ô số giáo viên lệch câu hỏi chữa trong ô số, học sinh trả lời đúng hình ảnh sẽ hiện ra, trả lời sai sẽ mất lượt và câu trả lời thuộc về khán giả. 
- GV khuyến khích nhiều HS chơi.
- GV nhận xét và dẫn dắt  vào bài: các em đã thực hiện nhiều việc làm để giữ vệ sinh cơ thể vậy vì sao cần thực hiện những việc làm đó chúng ta tìm hiểu tiết 2 của bài
	
- Cả lớp lắng nghe.
- Học sinh chơi theo đội chọn vô số trả lời câu hỏi bằng cách nêu việc cần làm phù hợp với bạn trong hình cả lớp đánh giá có thể đưa ra đáp án hỏi đồ chơi trả lời sai

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nhìn ra sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể từ việc phân tích một số tình huống.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động khám phá 1: Sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì.
-Tổ chức theo nhóm, yêu cầu học sinh quan sát hình và thực hiện theo yêu cầu của Sách giáo khoa.
-Quan sát từ hình 9 đến hình 11 và cho biết các bạn trong hình đang gặp vấn đề gì các bạn cần làm gì ý nghĩa của việc làm đó?
[image: ]
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- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Chia sẻ trước lớp. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
GV nhận xét và khen học sinh
Hoạt động khám phá 2: Nêu được tác hại của việc không thường xuyên giữ vệ sinh cơ thể: 
- GV yêu cầu học sinh dựa vào vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi:
- Gọi nhiều HS chia sẻ.
- Giáo viên nhận xét và kết luận.
 
	
- HS đọc thông tin và thảo luận  theo nhóm:


-Hình 9: vấn đề ngứa da do không tắm. 
+ Việc cần làm tắm rửa thường xuyên bằng nước ấm, nơi kín gió. 
+Ý nghĩa da (cơ thể) sạch sẽ da thông thoáng không bị ngứa.
-Hình 10: Da mặt dính nổi mụn đỏ, vệ sinh da mặt chưa phù hợp.
+ Việc cần làm rữa mặt với nước sạch sẽ thường xuyên, ít nhất 2 lần/ngày.
+ Ý nghĩa sạch  chất nhờn trên da không gây tắc lỗ chân lông.
-Hình 11: vấn đề ngứa xuất hiện mùi khác lạ do bị viêm cơ quan sinh dục.
+ Việc cần làm tắm rửa bằng nguồn nước sạch, vệ sinh cơ quan sinh dục, thay quần áo lót hàng ngày, cơ quan sinh dục luôn khô thoáng, phòng tránh viêm nhiễm, hạn chế vi khuẩn.


-HS lắng nghe.

-Nếu không thường xuyên giữ vệ sinh cơ thể sẽ có những tác hại rất lớn đối với cơ thể. Đó là: Làm cho cơ thể khó chịu gây cho chúng ta cảm giác mệt mỏi, có mùi khó chịu, dễ mắc các bệnh viêm nhiễm, lâu ngày sẽ mắc các bệnh mãn tính.

	3. Hoạt động luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Vận dụng kiến thức để thực hiện vệ sinh cơ thể tuổi dậy thì. 
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực khoa học tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu làm việc cá nhân: Quan sát hình 12, 13 và cho biết các bạn làm chưa đúng điều gì, cách làm nào giữ đúng vệ sinh cơ thể?
[image: ]
[image: ]
- GV lắng nghe ý kiến chia sẻ của HS.
- GV nhận xét và kết luận.
	-HS lắng nghe và hoàn thành 

Hình 12:
 + Việc làm chưa đúng: sau khi tắm xong mặc quần áo mà vẫn còn xà phòng trên người. 
+ Cách làm đúng: xả kỹ cho sạch xà phòng trên người, lau người khô trước khi mặc quần áo.
Hình 13: 
+ Việc làm chưa đúng: có ý định mặc quần áo lót còn ẩm + + Cách làm đúng: không dùng quần áo khi còn ẩm, đặc biệt là đồ lót. Cần hông (sấy) khô quần áo trước khi mặc. Mang quần áo ra ngoài chỗ có ánh sáng phơi để diệt khuẩn và nhanh khô.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực khoa học tự nhiên.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- Đọc thông tin và nêu cách giữ vệ sinh của nam và nữ. 
- HS nêu cá nhân.
[image: ]
- GV và lớp nhận xét. Rút ra bài học cho bản thân.
GV tuyên dương những cá nhân nêu đầy đủ.
- Dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe.

HS nêu cụ thể.


__________________________________ 
Tiết 7: Giáo dục thể chất
DẪN BÓNG THAY ĐỔI TỐC ĐỘ, DẪN BÓNG THEO ĐƯỜNG VÒNG (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Học dẫn bóng theo đường vòng bên phải. Trò chơi “Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”. Hs biết cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực chung:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện dẫn bóng theo đường vòng bên phải trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Làm theo chỉ huy”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Dẫn bóng theo đường vòng bên phải:
[image: ]
	5’–7’

	

- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.
- Gv quan sát, uốn nắn và sửa sai cho Hs.
	

- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *


	III. Hoạt động luyện tập:
* Tập dẫn theo đường vòng bên phải:
- Tập luyện cá nhân




- Tập luyện theo cặp







- Tập luyện theo tổ nhóm








- Thi đua giữa các tổ





2.Trò chơi Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”:
[image: ]
	10-15’



3 lần




3 lần








3 lần









1lần





1’–3’ 






	

- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.



- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai




- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.




- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	

- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ] 
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


________________________________________________________________ 
Thứ Ba ngày 17 tháng 3 năm 2026
Sáng
Tiết 1: Tiếng Việt 
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- HS nhớ lại tên các bài thơ, các hình ảnh chi tiết thú vị gợi cảm xúc trong bài thơ.
-  HS đọc hiểu được văn bản.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Biết sử dụng linh hoạt các kết từ, từ hô ngữ để nối các vế trong câu ghép;  sử dụng linh hoạt các biện pháp nối và từ nối để liên kết câu.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết quan tâm, giúp đỡ, đoàn kết với bạn bè trong các hoạt động nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu   trò chơi “ Ô cửa bí mật”
GV phổ biến luật chơi: Cô giáo có 6 ô cửa bí mật , mỗi ô cửa có chứa 1 câu thơ. Ai nêu được tên bài thơ  sẽ mở được ô cửa bí mật và được tặng phần thưởng.
[image: ][image: ]
 - GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.




- GV khen thưởng những học sinh có đáp án đúng.
- Trò chơi vừa rồi cũng là nội dung một phần trong bài tập 1 phần ôn tập hôm nay.
	 .




- HS chơi trò chơi và nêu tên bài thơ tương ứng với mỗi cánh cửa bí mật.
a. Hạt Gạo Làng Ta - Trần Đăng Khoa 
b, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm 
c. Thư của bố - Thụy Anh
d, Đoàn Thuyền Đánh Cá - Huy Cận 
e, Đường Quê Đồng Tháp Mười - Trần Quốc  Toàn.


	2. Ôn tập:
- Mục tiêu: HS nhớ lại tên các bài thơ, các hình ảnh chi tiết thú vị gợi cảm xúc trong bài thơ, đọc hiểu được văn bản, đặt được câu ghép và biết cách sử dụng kết từ, cặp từ hô ngữ phù hợp để đặt câu.
+ HS luyện tập các biện pháp và các từ ngữ nối để liên kết câu. Biết liên kết câu bằng các biện pháp nối, từ nối.
- Cách tiến hành:

	 Bài 1/ 78: Nêu tên bài thơ có chứa các dòng thơ trên.Trong mỗi bài thơ, em thích hình ảnh nào nhất? Vì sao? Đọc thuộc lòng 2-3 khổ thơ mà em thích.
- Thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu trên.

 

- GV quan sát các nhóm làm việc và ghi điểm khen ngợi những nhóm làm việc tốt và khen ngợi những cá nhân phát biểu tốt trước lớp.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
  

- HS làm việc theo nhóm,  đọc cho nhau nghe và nêu cảm nhận.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Cả lớp nhận xét.


- HS lắng nghe.

	Bài 2/79 Đọc và trả lời câu hỏi:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2
 
- GV mời HS đọc đoạn văn, cả lớp đọc thầm.
- HS thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi cuối bài
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt:



































Bài 3/ 80: Chơi trò chơi” Đi tìm kho báu”
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV nêu luật chơi:  mỗi nhóm 3- 4 học sinh. Mỗi nhóm chuẩn bị một Xúc Xắc và số quân cờ tương ứng số lượng thành viên trong nhóm. Mỗi nhóm xác định thứ tự chơi của các thành viên học sinh lần lượt tung xúc xắc để xác định số mình được đi. Đến ô nào học sinh phải nói được câu ghép chứa kết từ hoặc cặp từ hô ngữ  có trong ô Nếu nói được câu đúng yêu cầu học sinh sẽ được đứng ở ô đó và lượt chơi tiếp tục dành cho người sau nếu không nói được hoặc nói không đúng học sinh sẽ phải quay trở lại ô mình đã xuất phát.
- Trong quá trình chơi học sinh góp ý cho nhau để đạt được những câu ghép đúng hay – GV quan sát các nhóm làm việc ghi lại những câu hay của học sinh, đề nghị học sinh đọc trước lớp.  
- GV tổng kết trò chơi khen ngợi các nhóm chơi nhanh nhiều lượt và gặp được nhiều.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.
- HS đọc.

Câu 1:hiếc quạt mo được miêu tả như thế nào trong bài đọc:
- Nguyên liệu Mo Cau khu rụng
-  Cách làm: cắt mo cau thành hình quạt  giống tai voi, rất vừa tay cầm.
-  Màu sắc: nâu sẫm.
-Đặc điểm khác: nhiều nếp nhăn
Câu 2: Chiếc quạt mo gợi nhớ những kỷ niệm gì về bà trong tuổi thơ của người cháu ?
- Những kỉ niệm như cháu quạt cho bà khi bà đi chợ xa về; Bà ôm cháu vào lòng nói: “ Cháu bà thương bà nhất”;  Hai bà cháu nằm võng, bà quạt cho cháu ngủ.
- Kể lại giấc mơ của người cháu về chiếc quạt mo? Theo em giấc mơ đó có gì thú vị ?
- Người cháu đã mơ thấy mình cầm quạt mo và gặp phú ông. Sau đó, người cháu mơ thấy mình cưỡi trâu của Phú ông đi ngang qua một ao cá người cháu rất hoảng hốt. Vì thấy mình đã đủ chiếc quạt mo lấy trâu của cụ ông.   
- Nêu biện pháp liên kết câu trong mỗi đoạn? 
- Giấc mơ đó có gì thú vị ? 
- Giấc mơ đó thú vị vì tái hiện lại bài đồng dao về chiếc quạt mo, cậu bé nghĩ mình giống như thằng Bờm có điều Thằng Bờm không đổi quạt, còn cậu bé với sự hồn nhiên và vô tư của một đứa trẻ đã tổ chức quạt lấy chú trâu mập mạp của Phú ông. Đó, có lẽ cũng là cách suy nghĩ phổ biến của nhiều bạn nhỏ.
-  Chi tiết người cháu khi lớn vẫn giữ một chiếc quạt mo làm kỷ niệm gợi cho em suy nghĩ : cháu rất gắn bó với bà nhớ bà và luôn luôn muốn giữ kỷ niệm bên mình, người cháu là người rất tình cảm . 
[image: ]







- HS chơi trò chơi-  

	 Bài 4/81: Tìm từ ngữ có tác dụng liên kết câu trong mỗi đoạn văn dưới đây và cho biết biện pháp liên kết được sử dụng trong mỗi đoạn.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4


- GV mời cả lớp làm việc nhóm.
 



- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Em hãy nêu các biện pháp dùng để liên kết câu.



- GV nhận xét, tuyên dương. 
Bài 5/81:Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu:
a.Tìm từ ngữ nối có tác dụng liên kết câu trong đoạn văn.
b. Tìm thêm những từ ngữ nối có thể thay thế cho các từ ngữ đã tìm được ở bài tập a.
- Thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu trên và ghi vào nháp phần thảo luận.








- Gv nhận  xét, chốt kết quả đúng.
- Mời HS nêu lại các biện pháp dùng để liên kết câu.
Bài 6/81: Chọn từ ngữ thay cho mỗi bông hoa để liên kết các câu trong đoạn văn dưới đây:
- Mời HS đọc yêu cầu bài 6 và đoạn văn, cả lớp đọc thầm.

- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
- Thảo luận nhóm .



- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Tôi định ngủ một giấc. Nhưng những mảng màu rực rỡ ngoài ô cửa đã kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Ban đầu, tôi chỉ thấy màu xanh. Nhìn từ trên máy bay, Ấn Độ Dương trắng như viên đá lam ngọc lấp lánh, còn đảo Ma-đa-ga-xca thì như viên ngọc lục bảo đính trên viên đá này. Sau đó, tôi mới thấy giữa dải màu xanh tuyệt đẹp, thỉnh thoảng lộ ra khoảng màu nâu đỏ. Đó chính là những nơi rừng bị chặt phá. Nhìn từ trên cao, chúng như những vết thương của rừng già vậy. Thế là dù chưa đặt chân lên Ma-đa-ga-xca, tôi đã cảm thấy xót xa như chính mình bị thương tổn...
- Những từ ngữ thay vào mỗi bông hoa có tác dụng gì?
- Tác giả đã sử dụng cách liên kết câu bằng cách nào?
- Em có thể sử dụng những từ nào khác để thay thế  các từ đã cho?
=> Các từ ngữ này không chỉ có tác dụng liên kết các câu với nhau giúp nội dung thêm chặt chẽ mà còn tránh được việc lặp các từ ngữ khi viết văn.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.
- Cả lớp làm việc nhóm, thảo luận và trình bày kết quả:
+ Đoạn a: Biện pháp lặp từ ngữ. Từ ngữ được lặp là người.
+ Đoạn b: Biện pháp thay thế. Từ ngữ thay thế là cậu thay cho Thào A Sùng.

[image: ]
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- HS thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm  chia sẻ, nhận xét, bổ sung. 
a. Từ ngữ nối: nhưng, và, vì thế.
b. Từ ngữ có thể thay thế:
+ Nhưng thay bằng tuy nhiên, tuy vậy, dù vậy…
Và thay bằng ngoài ra, bên cạnh đó…
+ Vì thế thay bằng: bởi vậy, vì vậy…
 
- HS nêu 3 cách: lặp từ, từ nối, từ thay thế.

[image: ]
- HS làm bài vào phiếu bài tập.
- Thảo luận nhóm, thống nhất cách làm.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm bổ sung.















- Các từ có tác dụng liên kết các câu trong đoạn văn.
- Liên kết bằng cách sử dụng từ nối.

 - Học sinh trả lời tùy theo nội dung từng câu.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu để HS tha gia vận dụng:
+ Viết một đoạn văn ngắn khoảng 4-5 câu trong đó có sử dụng các cách liên kết câu đã học để kể về một hoạt động mà em đã làm cùng người thân. 
- GV mời HS làm việc chung cả lớp và trình bày vào phiếu học tập.

- GV chấm một số bài, đánh giá nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- HS làm việc chung cả lớp và trình bày vào phiếu học tập. Nộp phiếu học tập để GV chấm, đánh giá kĩ năng vận dụng vào thựuc tiễn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


___________________________________ 
Tiết 2: Toán
BÀI 57: CỘNG, TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN ( T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
      -  HS thực hiện được phép trừ số đo thời gian.
      - HS vận dụng được việc trừ số đo thời gian để giải quyết một số vấn đề thực tế.
     - HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và thực hiện được phép trừ số đo thời gian. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép trừ số đo thời gian giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
		Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
-HS chơi chuyền bóng theo nhạc khi bóng dừng ở HS nào thì HS đó trả lời câu hỏi về cộng số đo thời gian do một bạn chỉ huy đưa ra.
+ Câu 1: 15 giờ 35 phút + 3 giờ 20 phút=
+ Câu 2:  25 phút 35 giây + 20 phút 15 giây=
+ Câu 3:  24 giờ 46 phút + 15 giờ 35 phút = 
+Câu 4: 15 phút 35 giây + 9 phút 50 giây=

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	

- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 18 giờ 55 phút 
+ Trả lời: 45 phút 50 giây
+ Trả lời: 39 giờ 81 phút = 40 giờ 21 phút
+ Trả lời: 24 phút 85 giây =25 phút 25 giây

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố phép trừ số đo thời gian.
+ Hiểu được cách tính trừ số đo thời gian.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát và nêu tình huống:
[image: ]
+ Có thể quan sát thấy nhật thực lúc mấy giờ?

+Bây giờ mới là mấy giờ?
+ Vậy muốn biết bao lâu nữa mới có thể quan sát được nhật thực em làm thế nào?
- GV chốt: Muốn biết bộ phim kết thúc lúc mấy giờ ta lấy
 10 giờ 30 phút - 9 giờ 20 phút
? Em có nhận xét gì về phép trừ?
? Theo em 10 giờ 30 phút - 9 giờ 20 phút
-GV nhận xét
 (
-
 10 giờ 30 phút
   9 giờ 20 phút
)- GV hướng dẫn HS cách đặt tính



-GV gọi HS nêu cách tính
 (
-
 10 giờ 30 phút
   9 giờ 20 phút
  1 giờ  10
phút
)? Muốn cộng số đo thời gian em làm thế nào?






- GV nhận xét kết luận :
+ Đặt số đo các đơn vị đo thời gian giống  nhau thẳng cột với nhau
 + Sau mỗi kết quả tính được ta ghi đơn vị đo thời gian tương ứng.
	- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống:



+ Có thể quan sát thấy nhật thực lúc 10 giờ 30 phút
+ bây giờ mới là 9 giờ 20 phút
+ 10 giờ 30 phút - 9 giờ 20 phút

-HS lắng nghe

- Phép trừ có số đo thời gian
-10 giờ 30 phút - 9 giờ 20 phút 
= 1 giờ 10 phút
-HS  nhận xét

-HS chú ý


-HS nêu
-HS nêu:+ Đặt số đo các đơn vị đo thời gian giống  nhau thẳng cột với nhau
 + Sau mỗi kết quả tính được ta ghi đơn vị đo thời gian tương ứng.

-HS lắng nghe

	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ HS thực hiện được trừ các số đo thời gian.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính.
a, 20 phút 25giây - 12 phút 10 giây
16 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm vào vở ý a.







-GV nhận xét, tuyên dương
b. Chọn câu trả lời đúng
Một ô tô đi từ Thanh Hóa lúc 14 giờ 5 phút và đến nghệ an lúc 17giờ 20 phút cùng ngày. Hỏi ô tô đó đi từ Thanh Hóa đến Nghệ an hết bao lâu?
A. 3 giờ 5 phút         B. 3 giờ 15 phút
C. 3giờ 25 phút
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
? Vậy để biết ô tô đó đi từ Thanh Hóa đến Nghệ an hết bao lâu em làm thế nào?
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: thực hiện để tính ra ý b
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 


- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	

- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi..
- HS làm vào vở thực hiện cộng các số đo thời gian- đổi vở kiểm tra kết quả
-HS báo cáo kết quả. 
a, , 20 phút 25giây - 12 phút 10 giây
= 8 phút 15 giây
16 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút
= 4 giờ
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)





- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- Em lấy 17giờ 20 phút - 14 giờ 5 phút

- HS làm việc nhóm đôi

- Các nhóm báo cáo kết quả. 
17giờ 20 phút - 14 giờ 5 phút = 3 giờ 15 phút. Chọn B.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	Bài 2. Tính ( theo mẫu)
[image: ]
a.1 giờ 30 phút -   50 phút
b. 8 phút 20 giây – 5 phút 40 giây
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
-GV hướng dẫn HS trừ ở phép tính mẫu

? Theo em phép trừ số đo thời gian ở bài 2 này có gì khác phép trừ số đo thời gian bài 1?
? Số đo thời gian theo đơn vị giây ở số bị trừ bé hơn ở số trừ thì ta làm thế nào?
-GV nhận xét, kết luận:
Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn, số đo tương ứng ở số trừ thì ta chuyển đổi một đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.
-GV gọi HS lên bảng làm ý a









- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
b.Chọn câu trả lời đúng
Một máy bay có giờ khởi hành dự kiến là 6giờ 30 phút. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết xấu, giờ khởi hành bị lùi lại đến 7giờ 20 phút cùng ngày .Hỏi giờ khởi hành bị lùi lại bao lâu? 
A 1 giờ 10 phút. B 1 giờ    C.50 phút.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
-GV yêu cầu cả lớp thảo luận nhóm 4
-GV yêu cầu HS nêu cách làm và chọn đáp án.
-GV khác nhận xét, bổ sung
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
-HS chú ý
-Số đo thời gian theo đơn vị giây ở số bị trừ bé hơn ở số .

- Mượn đơn vị ở Số bị trừ sau đó đổi đơn vị 


-HS lắng nghe


-2 HS lên bảng – lớp BC
Đổi 1 giờ 30 phút = 90 phút 
 (
-
 90 phút
 
50 phút
 40 
phút
)

                                                  
Đổi 8 phút 20 giây = 7 phút 80 giây


    
	-
	 7 phút 80 giây

	
	 5 phút 40 giây

	
	2 phút  40 phút

	
	






  

- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)









- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
-HS thảo luận
- Em lấy  7 giờ 20 phút – 6 giờ 30 phút
= 50 phút. Chọn đáp án C
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 3.
[image: ]

a.Ở Hà Nội là 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 thì ở Niu Oóc là mấy giờ?
-GV hướng dẫn HS giờ của hai thời điểm là khác nhau.
-GV đưa sơ đồ
[image: ]
? Thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 cách thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 mấy giờ?
? Hai thời điểm tương ứng ở Niu Oóc cũng cách nhau  mấy giờ?
-Vậy khi đó ở Niu Oóc là mấy giờ?


-GV nhận xét, tuyên dương
b. Tương tự ý 
-GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	



-21 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5


-HS chú ý

-11 giờ 30 phút - 8 giờ 30 phút = 3 giờ.

- 3 giờ
- 21 giờ 30 phút + 3 giờ = 24 giờ 30 phút hay 0 giờ 30 phút ngày hôm sau. Chọn C.
-HS nhận xét
 Xin – ga - po : 13giờ
Pa – ri: 7giờ 
Niu-Ooc : 1 giờ
-HS nêu từng nước qua 1 số tranh, chia sẻ 1 số thời gian chênh lệch
-HS khác nhận xét, bổ sung



_____________________________________________
Chiều
Tiết 5: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt chủ đề: THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI XUNG QUANH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS trình bày được những cách thiết lập quan hệ thân thiện với những người xung quanh và ý nghĩa của việc làm đó.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Đánh giá được sự đóng góp và sự tiến bộ của các thành viên khi tham gia hoạt động xã hội.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thiết lập được mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng mọi người.
- Phầm chất trung thực: trung thực trong giao tiếp với mọi người xung quanh.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU.
- HS chuẩn bị tranh ảnh những người thân quen.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: Giới thiệu chủ đề trải nghiệm.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số câu tục ngữ Việt Nam
- GV giáo viên đưa ra câu tục ngữ “Hàng xóm, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau” và yêu cầu học sinh nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đó.






Kết luận: Việc xây dựng, thiết lập mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh là rất cần thiết bởi chúng ta không sống một mình, chúng ta sống trong một cộng đồng với rất nhiều người xung quanh. Chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề: Thân thiện với người xung quanh
	

- HS lắng nghe 
- Học sinh phát biểu ý kiến cá nhân về ý nghĩa của câu tục ngữ.
Gợi ý: Mỗi người nên xây dựng mối quan hệ vui vẻ, hòa đồng với hàng xóm xung quanh. Hàng xóm láng giềng là người thân cận, có thể giúp đỡ ngày trong lúc ta gặp hoạn nạn, khó khăn
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề.
- Mục tiêu: Học sinh xác định được những người cần thiết lập quan hệ thân thiện và cách thiết lập quan hệ thân thiện với họ.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Nhận diện về mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh.
* Trò chơi: Tung bóng
- Giáo viên nêu luật chơi: Giáo viên tung bóng, bạn nào nhận được bóng thì chia sẻ về mối quan hệ thân thiện của em với những người xung quanh.
	


- Học sinh tham gia trò chơi: kể những mối quan hệ thân thiện của mình với những người xung quanh.


	* Chia sẻ những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cùng nhau chia sẻ những nhiệm vụ sau:
+ Xác định những người em cần thiết lập quan hệ thân thiện.
+ Thảo luận những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện với những người xung quanh.
+ Lựa chọn những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện. 
- GV mời đại diện các nhóm trình bày








- GV mời các nhóm góp ý, bổ sung.
- GV nhận xét và kết luận: Để thiết lập mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh, mỗi người nên tham gia vào những hoạt động chung, thực hiện những việc làm thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi cần thiết,... Và để làm được điều đó, chúng ta cần luôn luôn quan sát, trò chuyện để biết về hoàn cảnh, thói quen, sở thích của những người xung quanh mình.
	

- HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ và thảo luận theo yêu cầu của giáo viên.
Gợi ý: Có thể dùng kỹ thuật khăn trải bàn.






- Đại diện các nhóm trình bày (ví dụ):
+ Những người em cần thiết lập quan hệ thân thiện: Làng xóm, người dân khu vực mình sinh sống, bạn bè, thầy cô, nhân viên trong trường,... 
+ Những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện: Chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết, cùng tham gia các hoạt động tập chung,...
- Các nhóm góp ý bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Học sinh phân tích, lựa chọn được các hành vi, việc làm thể hiện cách ứng xử phù hợp nhằm thiết lập mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 2: Thực hành thiết lập quan hệ thân thiện với những người xung quanh.
* Sắm vai thể hiện cách ứng xử phù hợp để thiết lập quan hệ thân thiện.
- GV chia nhóm và mời đại diện mỗi nhóm một học sinh bốc săm để lựa chọn tình huống sắm vai của nhóm.
[image: ]
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- GV mời HS làm việc nhóm, thảo luận để chuẩn bị sắm vai.


- Giáo viên tổ chức cho các nhóm lên sắm vai thể hiện cách ứng xử trong tình huống đã bốc thăm được.

- GV nhận xét, tuyên dương.
* Thảo luận và nhận xét về cách ứng xử đã thể hiện để thiết lập quan hệ thân thiện.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm cũ, thảo luận và nhận xét về cách ứng xử đã thể hiện để thiết lập quan hệ thân thiện.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm góp ý, bổ sung.
- GV nhận xét và kết luận: Mỗi khi chúng ta biết cách thể hiện sự thân thiện thì sẽ tạo ra một không gian ấm áp khiến ai cũng cảm thấy tươi vui, hạnh phúc.
	


- Học sinh lên bốc thăm tình huống sắm vai.












- HS thảo luận nhóm, lựa chọn cách ứng xử phù hợp để thiết lập quan hệ thân thiện phù hợp với tình huống nhóm mình bốc thăm được và luyện tập sắm vai.
- Từng nhóm lên sắm vai trước lớp.


- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, góp ý, bổ sung.


- Học sinh lắng nghe, nhận nhiệm vụ và thảo luận nhóm theo yêu cầu của giáo viên.

- Đại diện các nhóm trình bày theo quan điểm riêng của nhóm.
- Các nhóm góp ý bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	3. Hoạt động mở rộng và tổng kết.
- Mục tiêu: Chia sẻ một kỉ niệm về cách ứng xử tốt đẹp của em đối với những người xung quanh.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động chia sẻ kỉ niệm về cách ứng xử tốt đẹp của em đối với những người xung quanh.
- GV mời HS thảo luận nhóm kể cho nhau nghe một kỉ niệm về cách ứng xử tốt đẹp của em đối với những người xung quanh:
+ Đó là hoạt động gì? Em giúp đỡ ai? Vì sao em cảm thấy ấn tượng với hoạt động đó?
+ Nêu cảm xúc của em sau khi làm việc đó?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày

- GV biểu dương những việc tốt đẹp các em đã làm.
	


- HS thảo luận, nhớ lại và kể cho bạn nghe điều tốt đẹp em đã làm về cách ứng xử với mọi người và nêu cảm xúc của em về việc làm đó.


- Đại diện các nhóm trình bày
- Các nhóm góp ý, bổ sung.
- HS lắng nghe.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị cả lớp cùng làm một động tác và nở một nụ cười thật tươi, rạng rở để thể hiện sự thân thiện với nhau.
- Giáo viên đề nghị học sinh tiếp tục thể hiện việc giao tiếp thân thiện với các bạn trong lớp, các bạn lớp khác và những người xung quanh.
- Nhận xét, dặn dò.
	- HS thể hiện sự thân thiện với bạn ngồi bên cạnh.

- HS thực hiện.



- HS lắng nghe, chuẩn bị.


Tiết 6: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
TẤM LÒNG THẦM LẶNG
Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi:
- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không ?
- Chắc chắn là muốn ạ ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế ? - Cậu bé ngạc nhiên trước sự quan tâm của người xa lạ.
         Chiều hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, bố tôi đã đến gặp gia đình cậu bé có đôi chân tật nguyền ấy.
- Chào chị ! - Bố tôi lên tiếng trước.  - Chị có phải là mẹ cháu Giêm-mi không? Tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm-mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình thường.
- Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. - Mẹ Giêm-mi nghi ngờ nói.
       Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng, hai người đồng ý cho Giêm-mi phẫu thuật.
       Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm-mi đã khoẻ mạnh và lành lặn trở lại. Giêm-mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.
       Về sau, cậu bé Giêm-mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Giêm-mi vẫn không biết ai là người đã giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó... Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói với bố tôi : "Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài".
Theo Bích Thuỷ

b) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. (0.5 điểm) Cậu bé trong câu chuyện gặp điều không may gì? M1
	  A. Bị tật ở chân.
	B. Bị ốm nặng.

	  C. Bị khiếm thị.
	D. Bị khiếm thính.


Câu 2. (0.5 điểm)  Ông chủ đã giúp đỡ cậu bé như thế nào? M1
A. Nhận cậu bé về làm con nuôi rồi chữa bệnh và cho cậu ăn học đàng hoàng
B. Đến nhà và đích thân chữa bệnh cho cậu bé. 
C. Cho người lái xe riêng đến thuyết phục cha mẹ cậu để ông được trả tiền chữa bệnh cho cậu bé.
D. Cho một số tiền lớn để cậu bé có vốn làm ăn buôn bán
Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao ông chủ lại bảo người lái xe của mình làm việc đó? M2
A. Vì ông đang ở nước ngoài, chưa thể về nước được.
B. Vì ông không muốn gia đình người được giúp đỡ biết mình là ai.
C. Vì ông không có thời gian tới gặp họ
D. Vì ông muốn nhận cháu bé làm con nuôi nhưng sợ bố mẹ cậu bé từ chối
Câu 4. (0,5 điểm) Cậu bé được ông chủ giúp đỡ đã trở thành một người như thế nào? M3 
A. Trở thành một bác sĩ phẫu thuật vô cùng tài năng.
B. Trở thành một doanh nhân thành đạt và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
C. Trở thành một nhà hảo tâm chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống.
D. Trở thành con nuôi của ông chủ và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Câu 5. (1 điểm) Nêu nội dung bài đọc? M3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. (0,5 điểm) Câu nào sau đây không phải là câu ghép? M2
A. Bố đi xa về, cả nhà vui mừng.              
B. Mây đen kéo kín bầu trời, cơn mưa ập tới.                    
C. Bầu trời đầy sao nhưng trời lặng gió.     
D. Cánh đồng lúa quê em đang chín rộ.
Câu 7. (0.5 điểm) Trong đoạn văn sau, từ ngữ in đậm thay thế cho những từ ngữ nào? M2
Có ông quan lớn đến hiệu may để may một cái áo thật sang tiếp khách. Biết ông ta xưa nay nổi tiếng luồn cúi quan trên, hách dịch với dân, người thợ may bèn hỏi:
- Xin quan lớn cho biết ngài may chiếc áo này để tiếp ai ạ?
A. Có ông quan lớn.                                            B. Ông quan lớn. 
C. Cái áo thật sang.                                             D. Ông quan.
[bookmark: _Hlk190842729]Câu 8. (1 điểm) Viết thêm vế câu để tạo thành câu ghép: M3
 Nhờ bố kể những câu chuyện cổ tích mà………………………………………. ………………………………………………………………………………….
Câu 9. (1 điểm) Xác định TN, CN, VN trong câu sau: M2
Năm ngoái, mẹ ta còn, bây giờ người đã khuất.

Câu 10. (1 điểm) Đặt 1 câu ghép sử dụng một trong các cặp kết từ: vì … nên ...; bởi … nên …, nhờ … nên …  để nói về công lao của thầy cô. M3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hoạt động 3: GV và HS chữa bài – chốt KT
* Hoạt động 4: Dặn dò về nhà
______________________________________________
Thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Toán
BÀI 58: NHÂN, CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ (T1)	
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
      -  HS thực hiện được phép nhân  số đo thời gian.
      - HS vận dụng được việc nhân  số đo thời gian để giải quyết một số vấn đề thực tế.
     - HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và thực hiện được phép nhân số đo thời gian. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép nhân số đo thời gian giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
     3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 23 x 5 =....
+ Câu 2:  36 x 7= ....
+ Câu 3: 15 giây x 4 = .... giây = ..... phút 

+Câu 4: 47 phút x 5 = ..... giờ = ..... phút
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 23 x 5 =115
+ Trả lời: 36 x 7=252
+ Trả lời: 15 giây x 4 = 60 giây = 1 phút
+ Trả lời: 47 phút x 5 = 3 giờ = 55 phút
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố phép nhânsố đo thời gian.
+ Hiểu được cách tính nhân số đo thời gian.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát và nêu tình huống:
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+ Mỗi lượt đu quay quay bao nhiêu vòng?
+ Quay một vòng hết bao lâu?

+ Vậy mỗi lượt đu quay quay trong bao lâu?
- GV chốt: Vậy mỗi lượt đu quay quay trong bao lâu ta lấy: 2 phút 10 giây x 4
? Em có nhận xét gì về phép nhân?

-2 phút 10 giây x 4= 
-GV nhận xét
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính



- GV gọi HS nêu cách tính
? Muốn cộng số đo thời gian em làm thế nào?
- GV nhận xét kết luận :
+Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tương tự tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.
+ Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.
	- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống:




-4 vòng
-2 phút 10 giây.
-2 phút 10 giây x 4
- HS lắng nghe

- Nhân có số đo thời gian với só tự nhiên
-2 phút 10 giây x 4 = 8 phút 40 giây
-HS  nhận xét

-HS chú ý


- HS nêu
+Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tương tự tính như đối với phép nhân các số tự nhiên. Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ HS thực hiện được nhân các số đo thời gian.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính.
a. 2 giờ 20 phút x 2 
b.3 phút 10 giây x 3
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: thực hiện công, trừ các phân số trong bai tập 1.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 



- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	

- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi..
- HS làm việc nhóm đôi: thực hiện công, trừ các phân số trong bài tập 1:
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
a. 2 giờ 20 phút x 2 = 4 giờ 40 phút
b.3 phút 10 giây x 3 = 9 phút 30 giây
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 2. Tính ( theo mẫu)
[image: ]
a. 2 phút 30 giây x 3
b.3 giờ 30 phút x 2
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.

-GV hướng dẫn HS cộng ở phép tính mẫu

? Theo em phép cộng số đo thời gian ở bài 2 này có gì khác phép cộng số đo thời gian bài 1?
? Thực hiện phép cộng được số đo thời gian là 75 phút ( lớn hơn 1giờ) thì ta có thể làm gì?
-GV nhận xét, kết luận:
Nếu số đo thời gian ở đơn vị, bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.
- GV mời HS làm vào vở ý a.





- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
b.Chọn câu trả lời đúng
Việt thiết kế một trò chơi gồm 10 câu hỏi với thời gian dành cho mỗi câu hỏi là 1 phút 30 giây. Hỏi trò chơi việt thiết kế có thời gian bao lâu?
A.10 phút 30 giây    B.  15 phút       C. 300 giây.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
? Muốn biết trò chơi Việt thiết kế có thời gian bao lâu em làm thế nào?
-GV yêu cầu cả lớp thảo luận nhóm 4

-GV yêu cầu HS nêu cách làm và chọn đáp án.
-GV nhận xét, bổ sung
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
-HS chú ý
-Có số đo thời gian phút là 75 phút

- Đổi đơn vị 


-HS lắng nghe

- HS làm vào vở thực hiện cộng các số đo thời gian- đổi vở kiểm tra kết quả
-HS báo cáo kết quả. 
Vậy 2 phút 30 giây x 3 = 7 giờ 30 phút
3 giờ 30 phút x 2 = 7 giờ
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)
- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- Em lấy:1phút 30 giây x 10

- HS làm việc nhóm 
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
1phút 30 giây x 10 = 10 phút 300 giây
Chọn B.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 3.
-GV cho HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
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-Bạn Mai đã xem đi xem lại video bao nhiêu lần?
- Một video có thời lượng bao lâu?

- Để biết được Mai đã xem video trong bao lâu em làm thế nào?
? Em có nhận xét gì về số 4, 25 phút?

? Vậy để thực hiện được phép nhân này em làm thế nào?
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4

-GV nhận xét, tuyên dương.
-HS chia sẻ thời gian mình học ở nhà, chơi trò chơi trong bao lâu.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	
-HS quan sát



-5 lần

-4,25 phút.
-4,25 phút  x 5 

-Số thập phân
-Đổi 4,25 phút = 4 phút 25 giây

-Các nhóm thảo luận
-Đại diện các nhóm trình bày
 Mai đã xem video trong bao lâu là:
4 phút 15 x 5 = 21 phút15 giây
 
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung
-HS chia sẻ


______________________________
Tiết 3+4: Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ (Tiết 4+ 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
 – HS huy động được ý tưởng, huy động kiến thức để thể hiện ý tưởng cho bài viết nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc, hiện tượng.
–  HS nhớ lại cấu tạo của bài văn nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc, hiện
tượng.
- HS viết được bài văn nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc, hiện tượng.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng vận dụng kiến thức đã học để lên ý tưởng cho bài văn nêu tình cảm, cảm xúc.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Viết được câu văn hay, giàu hình ảnh và cảm xúc. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đoàn kết với bạn bè.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt đông tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “ Gọi tên cảm xúc” 
- GV hướng dẫn cách chơi: Mỗi bạn sẽ ghi cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực vào một tờ giấy rồi cô giáo thu lại. GV gọi 1 em lên bố thăm và thể hiện cảm xúc qua cử chỉ, gương mặt. HS bên dưới đoán và gọi tên cảm xúc. Ai nói đúng sẽ được lên bốc thăm tiếp.
  
GV nhận xét, tuyên dương HS.
+ Em rút ra được điều gì qua trò chơi?
GV kết luận, giới thiệu bài: Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em đưa những tình cảm, cảm xúc của mình vào để viết một đoạn văn về một sự việc mà em yêu thích.
	
- HS lắng nghe GV giới thiệu cách chơi.




- HS tham gia chơi: 
+ HS ghi cảm xúc vào giấy.
+ Bốc thăm
+ Thể hiện cảm xúc.


  

 

	2 Ôn tập:
- Mục tiêu: 
+ HS đưa ra ý tưởng cho bài viết nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc, hiện tượng.
+ HS nhớ lại cấu tạo của bài văn nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc, hiện
tượng.
+ HS viết được bài văn nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc, hiện tượng.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1/82: Thực hiện 1 trong 2 yêu cầu sau:
a.Trao đổi với bạn về các sự việc được thể hiện trong một tranh dưới đây và cảm xúc  của những người trong tranh đó.
M:Tưởng tượng thêm về các sự việc đã diễn ra.
 b. Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc của
em khi đó.
 - Thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu bài.
 
 
 


– GV nhận xét, góp ý.
- GV khen ngợi những HS trình bày tốt.
 







=> Qua bài tập 1, các em đã lên được ý tưởng cho bài viết. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại các bước viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc và thực hàn viết đoạn văn trong nội dung bài 2.
	- HS đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.
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- HS chọn 1 trong 2 yêu cầu rồi suy nghĩ  và thảo luận nhóm đôi, nói cho nhau nghe.
- HS kể hoặc trao đổi trong nhóm
hoặc cặp.
- Các HS khác lắng nghe, nhận
xét, góp ý để HS hoàn thiện phần
trình bày. 
- Gợi ý:
a. Sự việc được thể hiện trong một bức tranh: Hai bạn nam cùng đá bóng gần cửa lớp học, vô tình đá trúng vào cửa làm vỡ kính của lớp. Hai bạn nam lúng túng và không biết phải xử trí ra sao.
b. Sự việc đáng nhớ em đã trải qua: Một lần em tham gia cuộc thi của trường tổ chức, em vinh dự thắng cuộc và dành được giải cao nhất trong cuộc thi ấy. Sau sự việc xảy ra, em cảm thấy thật bất ngờ và vỡ oà trong hạnh phúc, em nghĩ mình không đạt được thành tích tốt như vậy.


	Bài 2/82: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc ở bài 1
[image: ]
	
- Hs đọc yêu cầu bài.
- Hs nhắc lại cấu trúc đoạn văn thể hện tình cảm, cảm xúc.
- HS nhớ lại nội dung đã nói ở bài 1 và viết vào vở.
 

	Bài 3/82 :Trao đổi với bạn đoạn văn em vừa viết để góp ý cho nhau và chỉnh sửa bài viết.

  





- GV đọc một số bài của HS trước lớp, nhận xét chung về bài làm của HS. (Nếu không đủ thời gian, GV nhắc HS về nhà hoàn thành yêu cầu của bài tập 2.)
- Khen ngợi những HS viết tốt.
- Nhận xét kết quả học tập của HS ở tiết ôn tập thứ 5.
	

-HS trao đổi bài trong Làm việc theo cặp
- HS trao đổi bài viết cho nhau.
– HS đọc và nhận xét bài của bạn.
+ Nêu những ưu điểm mình có thể học
tập trong bài của bạn.
+ Góp ý sửa lỗi trong bài.
+ Góp ý để bạn viết câu/ đoạn hay hơn.
+ Chép vào sổ tay những điều mình học được từ bạn.


	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS ghi lại những tình cảm, cảm xúc về tiết học hôm nay và chia sẻ cùng các bạn.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	-  Hs viết ra giấy và chia sẻ cho các bạn .


____________________________________________
Chiều
Tiết 7: Giáo dục thể chất
DẪN BÓNG THAY ĐỔI TỐC ĐỘ, DẪN BÓNG THEO ĐƯỜNG VÒNG
(Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Ôn dẫn bóng theo đường vòng bên phải. Trò chơi “Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”. Hs thực hiện được động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
3. Về năng lực chung:
3.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự ôn lại dẫn bóng theo đường vòng bên phải ở nhà
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
3.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Làm theo chỉ huy”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động luyện tập:
* Tập dẫn theo đường vòng bên phải:
- Tập luyện cá nhân




- Tập luyện theo cặp







- Tập luyện theo tổ nhóm








- Thi đua giữa các tổ





2.Trò chơi Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”:
[image: ]
	20-22’



3 lần




3 lần








3 lần









1lần





1’–3’ 






	

- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.



- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai




- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.




- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	

- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ] 
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



________________________________________________
Thứ Năm ngày 19 tháng 3 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Tiếng Việt
KIỂM TRA ĐỌC (Tiết 6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
 - HS có kĩ năng đọc đúng và diễn cảm, biết nhấn giọng ở các từ ngữ quan trọng, thểhiện được cảm xúc qua giọng đọc,... tốc độ đọc khoảng 90 – 100 tiếng/ phút.
 - HS có kĩ năng đọc và hiểu đúng nội dung văn bản, trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu cuối bài.
- HS viết được đoạn văn theo yêu cầu.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực đọc sách, đọc các câu chuyện mở rộng để rèn luyện thói quen đọc sách và đưa ra suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác đọc sách nghiêm túc và có định hướng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm khi đọc sách, suy nghĩ và thể hiện đúng quan điểm về câu chuyện đã đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra ý thức tự đọc của học sinh qua thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “ Cơn mưa hè”

- Nội dung bài hát nói về chủ đề gì?



- Trong bài hát, bạn nhỏ mong chờ cơn mưa như thế nào?
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài:
Qua bài hát cho chúng ta thấy cơn mưa hè hiện lên thật đẹp và trong tiết ôn tập hôm nay, chúng ta cũng có bài đọc liên quan đến Mưa.
	- HS Lắng nghe bài hát và cùng trao đổi về nội dung bài hát.
- Nội dung bài hát về cơn mưa mùa hè mang đến những cho các bạn nhỏ nhiều ước mơ, khát vọng về một mùa hè được mong chờ.
 Cơn mưa hè về cùng những nhớ mong
Cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha
Mưa trở lại cùng niềm vui đã xa
Cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc
- HS lắng nghe.

	2. Ôn tập:
- Mục tiêu:
+ Đánh giá kĩ năng đọc to, trả lời câu hỏi, đọc hiểu và viết đoạn văn.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	 Phần A: 
I- Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi:
- Học sinh đọc thầm, đọc nhóm đôi cho nhau nghe.
-  GV  gọi  HS   đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi.
+ Chú ý đọc đúng các tiếng dễ phát âm sai: nở, nắng, đuổi, buổi, lúa, lửa, giã, quả
đỏ, lấp ló,...).
 + Đọc diễn cảm cả bài. 
- GV mời 1 – 2 HS xung phong đọc cả bài.
– Trả lời câu hỏi
+  Câu 1: Bài thơ nhắc đến những cơn mưa vào thời gian nào? Khi đó, mọi người làm gì? 
- GV nhận xét, thống nhất đáp án.  
 + Câu 2: Em hiểu “cơn mưa của con”
trong bài thơ nói về điều gì?
 -Thảo luận nhóm 4 theo câu hỏi 2
“Cơn mưa của con” là nước tưới cây, con là người mang cơn mưa đến cho cây cối, giúp cho cây cối tươi tốt.  
- Câu thơ nào  cho em biết ?


- Khen ngợi HS thực hiện tốt.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.

 






-  HS đọc thầm bài thơ để TLCH  
[image: ]
- HS đọc thầm .

- Thảo luận nhóm, chia sẻ.



Đây cơn mưa của con/ Từ đôi bàn tay son/  Từ búp sen thùng tưới/ Mưa xoè đầy lá non.

	  II- Đọc hiểu:
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài “Mùa mật mới”.
- HS đọc thầm rồi trả lời câu hỏi.
Câu 1. Để lấy mật, bà đã chuẩn bị những gì?
 – nồi, chõ, chậu sành, gùi lá mật, bếp. 
Câu 2. Sắp xếp các hoạt động theo trình tự của việc lấy mật. 
e. Khều trứng ong và ong non ra khỏi lá mật. 
d. Bắc nồi cho lên bếp. 
b. Đặt chậu sành lên miệng chõ.
a. Gác những lá mật trong góc chậu sành.
c. Canh lá mật cho sáp bịt các lỗ mật chảy ra.
g. Để mật nguội. 
h. Gạt sáp ra và chắt mật vào vò.
Câu 3. Mật sau khi thu được có hương vị ra sao? 
– hương thơm ngọt ngào, vị ngăm ngăm đắng hoặc ngọt đậm. 
Câu 4. Niềm vui “được mùa mật” của các nhân vật trong câu chuyện được thể hiện |như thế nào? 
– Bà sung sướng nói chưa năm nào được mùa mật như năm nay, ba bà cháu vui vẻ bàn bạc mua đồ. 
Câu 5. Theo em, những tình cảm nào được thể hiện trong câu chuyện? Những chi tiết nào cho em biết điều đó. 
- Qua câu chuyện, có thể cảm nhận được tình cảm gia đình, bà cháu, và tình cảm cộng đồng, làng xóm. 
- Tình cảm gia đình, bà cháu, thể hiện qua các chi tiết: 
- Cảnh ba bà cháu quây quần canh mật, làm bánh, trò chuyện; 
- Bà chỉ nghĩ đến việc mua đồ cho cả nhà, không nghĩ đến bản thân mình;
- Cháu nhận ra điều đó, nghĩ đến việc mua thuốc cho bà đỡ đau xương,...
- Tình cảm cộng đồng, làng xóm, thể hiện qua việc bà mời gia đình bác thợ gỗ sang ăn bánh mừng mùa mật. 
Câu 6. Viết 2 – 3 câu nêu cảm nghĩ của em về người bà trong câu chuyện.  
- Hs viết vở.
- GV chấm, chữa bài.
Câu 7. Tìm câu đơn và câu ghép trong các câu văn. 
- Câu đơn: Mật lẫn sáp rỏ đều đều xuống chậu; Chậu mật trên bếp đầy dần; Mùi mật nóng hổi, thơm ngọt ngào bay ra ngoài. 
- Câu ghép: Trên miệng chõ, bà đặt cái chậu sành, bên trong góc chậu, bà gác những lá mật; Hơi nóng bốc nghi ngút, sáp bịt các lỗ mật chảy ra.
Câu 8. Dùng kết từ (hoặc cặp kết từ) để nối các câu đơn dưới đây thành câu ghép.
[image: ]
VD: Canh lá mật là cách lấy mật ngày xưa, còn cách lấy mật phổ biến hiện nay là vắt tay hoặc quay lá mật; Mật có thể đổi lấy đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày nên ba bà cháu rất vui khi được mùa mật... 
Câu 9. Trong đoạn dưới đây, từ ngữ thay thế nào có tác dụng liên kết câu?
[image: ]
[image: ]
Câu 10. Viết một đoạn văn dựa vào các ý dưới đây, trong đó có sử dụng các từ ngữ | đầu tiên, tiếp theo, sau đó, cuối cùng. 
VD: Đầu tiên, bà chuẩn bị nồi, chõ, chậu sành, gùi lá mật. Tiếp theo, bà khều  trứng ong và ong non. Sau đó, bà canh lá mật. Cuối cùng, bà gạt sáp, chắt mật.

	B. Viết:
 -  GVHướng dẫn HS
+ Đọc thầm cả 2 đề và gợi ý của mỗi đề.
+ Lựa chọn 1 đề phù hợp với năng lực của bản thân.
+ Thực hành viết bài.
+ Rà soát bài sau khi viết xong (bốcục, nội dung, từ ngữ,...).
- GV chấm, chữa nhanh 1 – 2 bài viết.
– Khen ngợi những HS viết tốt.
- GV tổng kết tiết học.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giao việc cho HS về nhà:
+ Đọc lại cho người thân nghe đoạn văn viết ở lớp
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ về nhà.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


________________________ 
Tiết 3: Toán
BÀI 58 : NHÂN, CHIA SỐ ĐO THƠI GIAN VỚI MỘT SỐ ( T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
      -  HS thực hiện được phép chia số đo thời gian.
      - HS vận dụng được việc chia số đo thời gian để giải quyết một số vấn đề thực tế.
     - HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và thực hiện được phép chia số đo thời gian. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép chia số đo thời gian giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 12 phút 35 giây + 5 phút 15 giây =....
+ Câu 2:  36 giờ 45 phút – 15 giờ 20 phút =
+ Câu 3: 20 giờ 15 phút x 3=
+Câu 4: 15 phút 20 giây x 2
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 17 phút 50 giây 

+ Trả lời: 21 giờ 25 phút
+ Trả lời: 60 giờ 45 phút
+ Trả lời: 30 phút 40 giây

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Củng cố phép chia số đo thời gian.
+ Hiểu được cách chia các số đo thời gian.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát và nêu tình huống:
[image: ]
+ Mỗi đội có mấy bạn?
+ 4 bạn chạy hết bao lâu?
+ Vậy mỗi bạn chạy hết bao lâu em làm thế nào?
- GV chốt: Vậy mỗi bạn chạy hết bao lâu ta lấy
 4 phút 12 giây : 4
? Em có nhận xét gì về phép chia?
4 phút 12 giây : 4
-GV nhận xét
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính
-GV gọi HS nêu cách tính
? Muốn chia số đo thời gian em làm thế nào?


-GV nhận xét kết luận :
+Đặt tính chia số đo thời gian tương tự như chia số tự nhiên. 
+Thực hiện phép chia từng số đo thời gian ở số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.
+ Sau mỗi lượt chia ta ghi số đo thời gian tương ứng vào bên cạnh kết quả.
	- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống:



-4 bạn
-4 phút 12 giây.
-4phút 12 giây : 4




- Chia  số đo thời gian cho một số
4 phút 12 giây : 4 = 1 phút 3 giây
-HS  nhận xét

-HS chú ý


-HS nêu
-Đặt tính chia số đo thời gian tương tự như chia số tự nhiên. Thực hiện phép chia từng số đo thời gian ở số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải. Sau mỗi lượt chia ta ghi số đo thời gian tương ứng vào bên cạnh kết quả.


-HS lắng nghe, lắng nghe




	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ HS thực hiện được chia các số đo thời gian.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính.
a. 4 giờ 10 phút : 2 
b.20 phút 30 giây : 5
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: thực hiện chia các số đo thời gian trong bài tập 1.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 



- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	

- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi..
- HS làm việc nhóm đôi: thực hiện chia các số đo thời gian trong bài tập 1:
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
a. 4 giờ 10 phút : 2 = 2 giờ 5 phút
b.20 phút 30 giây : 5 = 4 phút 6 giây
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 2. Tính ( theo mẫu)
a. 10 phút 40 giây : 8
 5 giờ 20 phút : 4
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
-GV hướng dẫn HS chia ở phép tính mẫu
? Theo em phép chia số đo thời gian ở bài 2 này có gì khác phép chia số đo thời gian bài 1?
? Sau mỗi lượt chia thứ nhất số dư 1( khác 0) thì em làm thế nào?

-GV nhận xét, kết luận:
Sau mỗi lượt chia, nếu số dư khác 0, ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi tiếp tục chia.
- GV mời HS làm vào vở ý a.



















- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
b.Chọn câu trả lời đúng
Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 5 vòng hết 10 giờ 30 phút. Hỏi trung bình vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất một vòng hết bao lâu?
A. 2 giờ 6 phút.      B. 2 giờ 30 phút
               C. 2 giờ.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
? Muốn biết trung bình vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất một vòng hết bao lâu em làm thế nào?
- GV yêu cầu cả lớp thảo luận nhóm 4
- GV yêu cầu HS nêu cách làm và chọn đáp án.
- GV nhận xét, bổ sung
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
-HS chú ý
-Sau lượt chia thứ nhất số dư khác 0

- Sau mỗi lượt chia, nếu số dư khác 0, ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi tiếp tục chia.


-HS lắng nghe

- HS làm vào vở thực hiện chia các số đo thời gian- đổi vở kiểm tra kết quả
-HS báo cáo kết quả. 

	10 phút     40 giây
	8

	  2 phút = 120 giây
                  160 giây
                     0
	1 phút20giây


Vậy 10 phút 40 giây = 1 phút 20 giây

	5 giờ    20 phút
	4

	1 giờ =  60 phút
               80 phút
                 0
	1 giờ 20 phút


Vậy 5 giờ 20 phút = 1 giờ 20 phút
   - HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- Em lấy: 10 giờ 30 phút : 5

- HS làm việc nhóm 
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
10 giờ 30 phút : 5 = 2 giờ 6 phút
Chọn A.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 3.
Rô-bốt nướng 3 mẻ bánh hết 46,5 phút. Hỏi trung bình mỗi mẻ bánh Rô-bốt nướng hết bao lâu?
-GV cho HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
[image: ]

- Rô-bốt nướng bao nhiêu mẻ bánh?

-3 mẻ bánh hết bao nhiêu lâu?

- Vậy muốn tìm trung bình mỗi mẻ bánh Rô-bốt nướng hết bao lâu em làm thế nào?
? Em có nhận xét gì về số 46,5 phút?
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4
-GV nhận xét, tuyên dương.
-HS chia sẻ tình huống thực tế liên quan đến chia số đo thời gian.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	


-HS quan sát
- 3 mẻ
-46,5 phút.
-46,5 phút  : 5 

-Số thập phân
-Các nhóm thảo luận
-Đại diện các nhóm trình bày
 Trung bình mỗi mẻ bánh Rô-bốt nướng hết số thời gian là:
46,5 phút  : 5 = 15,5 phút
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung

-HS chia sẻ



_________________________________________ 
Tiết 4: Khoa học
CHĂM SÓC SỨC KHỎE TUỔI DẬY THÌ (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
Năng lực khoa học tự nhiên: 
- Giải thích được sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì.
- Nhận xét được việc thực hiện một số việc đã làm để chăm sóc vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì.
- Nêu được việc cần thay đổi của bản thân để chăm sóc vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì.
- Có ý thức và kỹ năng thực hiện vệ sinh cơ thể, đặc biệt là vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được tìm hiểu và theo dõi, nhận xét việc thực hiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần tuổi dậy thì. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nêu được một số việc làm hằng ngày ngoài sách giáo khoa để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần tuổi dậy thì.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người khi tham gia nhiệm vụ nhóm, trò chơi, chia sẻ ý kiến, trình bày kết quả nhóm. Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tim tòi để mở rộng hiểu biết vận dụng những kiến thức đã học về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tuổi dậy thì vào trong cuộc sống.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Có ý thức tự chăm sóc bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho học sinh vận động theo nhạc bài hát: Cùng bé vệ sinh.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới:
Ở các tiết học trước, các em đã biết cách làm đúng để giữ vệ sinh cơ thể và đã có thời gian để thực hành ở nhà. Vậy vì sao cần phải giữ vệ sinh cơ thể? Cảm nhận như thế nào sau khi thực hiện vệ sinh cơ thể đúng cách? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay: Bài 25: Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì” tiết 3. 
	- Cả lớp tham gia 


 - HS lắng nghe

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Giải thích được sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì.
+ Nhận xét được việc thực hiện một số việc đã làm để chăm sóc vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động khám phá. Sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi (2p) để hòa thành phiếu bài tập. Nêu những việc cần làm để chăm sóc và vệ sinh cơ thể? Lợi ích của chúng?
	Việc cần thường xuyên thực hiện
	Lợi ích

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi: “ Hiểu ý đồng đội”
- GV phổ biến luật chơi.
- Lớp được chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội xếp thành 1 hàng cùng nhau tiếp sức hoàn thành yêu cầu trên bảng. 1 bạn sẽ nêu việc cần thường xuyên làm để giữ vệ sinh cơ thể, 1 bạn sẽ nêu lợi ích của việc làm đó. Trong thời gian 7 phút đội nào ghi được nhiều đáp án nhất là đội thắng cuộc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Vậy theo các em, tại sao chúng ta cần phải giữ vệ sinh cơ thể?
Sử dụng nước sạch khi vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì giúp phòng tránh bị viêm da, viêm lỗ chân lông. Đây là nguyên nhân chính gây mụn trứng cá ở mặt, cánh tay đặc biệt còn giúp phòng các bệnh viêm nhiễm khuẩn cơ quan sinh dục ngoài.
	
- HS thảo luận và hoàn thành phiếu bài tập.







- 2 đội tham gia thi.


- Rửa mặt ít nhất 2 lần 1 ngày bằng nước sạch.
- Tắm, gội đầu thường xuyên bằng nước sạch.
- Không mặc quần lót khi còn ẩm ướt.
- Tập thể dục buổi sáng
- Vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài bằng nước sạch.
- Chúng ta cần phải giữ vệ sinh cơ thể để cơ thể luôn khỏe mạnh 





	3. Hoạt động luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Liệt kê được những việc cần làm để chăm sóc, vệ sinh cơ thể.
+ Nêu được việc cần thay đổi của bản thân để chăm sóc vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh liệt kê những việc đã làm trong tuần qua để chăm sóc, vệ sinh cơ thể bằng cách hoàn thành phiếu bài tập cá nhân.
	Việc làm
	Số lần đã thực hiện
	Tự đánh giá
	Điều chỉnh

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


- GV cho các bạn trình bày, các bạn khác bổ sung, phản biện.
Vd: Tập thể dục 3 lần 1 tuần là chưa phù hợp. HS phản biện: Theo bạn tập thể dục mấy lần là phù hợp?
- GV yêu cầu HS tự điều chỉnh những việc làm em thấy chưa phù hợp.
- GV nhận xét, kết luận
     Để có một cơ thể khỏe mạnh chúng ta cần chăm sóc và vệ sinh cơ thể thật tốt. Ngoài ra chúng ta cần ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và tích cực vận động cơ thể để cơ xương phát triển tốt, giúp tăng chiều cao, vui chơi giải trí lành mạnh. 
Qua phần chia sẻ các bạ đã biết cách chăm sóc cơ thể đúng cách, biết tự đánh giá việc thực hiện của mình. Những bạn tuần vừa qua chưa thực hiện được về nhà hãy tự điều chỉnh để cơ thể luôn khỏe mạnh các em nhé!
	

- HS trả lời
	Việc làm
	Số lần đã thực hiện
	Tự đánh giá
	Điều chỉnh

	Rửa mặt 2 lần 1 ngày
	x x x x x x x
	Phù hợp
	

	Thay quần lót và vệ sinh cơ quan sinh dục hàng ngày
	x x x x
	Chưa phù hợp
	

	Tập thể dục 
	x x x
	Chưa phù hợp
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



- HS lắng nghe











	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn vệ sinh cơ thể tuổi dậy thì.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	GV tổ chức trò chơi “ Truyền điện”.
 Kể tên những việc làm tốt cho sức khỏe tuổi dậy thì.
- 1 bạn làm quản trò yêu cầu các bạn trả lời. Bạn trả lời đúng tiếp tục truyền điện yêu cầu bạn khác trả lời. 
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tham gia chia sẻ.






- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


________________________________________
Chiều
Tiết 6: Toán (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
- Áp dụng giải các bài toán có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. Số gồm ba nghìn, bốn chục, hai đơn vị, ba phần trăm viết là:
 A. 342,3              B. 342,03                    C. 3042,03                    D. 3420,03
Câu 2. 15% của 30km là:
A. 4,5km                  B. 450km                    C. 50km                       D. 2km
Câu 3. Lớp 5A có 40 học sinh trong đó có 18 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh cả lớp?
A. 45                     B. 0,45%                     C. 45%                              D. 222% 
Câu 4. Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, quãng đường từ A đến B dài 25cm. Tính độ dài thật của quãng đường AB?
A. 250cm               B. 2,5m                          C. 25m                               D. 250m
Câu 5. Rô-bốt làm một thùng bằng giấy dạng hình lập phương không có nắp cạnh 0,5m. Tính diện tích giấy để làm thùng biết diện tích các mép dán là 0,06m2.
A. 1m2		     B. 1,31m2		C. 1,5m2		    D. 1,19m2
Câu 6. Điền kết quả vào chỗ chấm
Một bể cá bằng kính dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao là 1m, chiều rộng là 0,4m, chiều dài là 1,2m.
a) Tính diện tích xung quanh bể cá?
                                                    Đáp số:...........................................
b) Bể cá đó có thể chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (biết 1l = 1dm3)
                                                   Đáp số:............................................
Phần II: Tự luận  (6 điểm)
Câu 7. Đặt tính rồi tính: 
 a) 139,482 + 52,476	   b) 200 – 43,76        c) 2,43 x 5,9      d) 8,001 : 6,3 
Câu 8: Điền dấu >, <, =
a. 12 tấn 3 tạ .... 12300kg                                          c. 3 ha 23m2 ..... 3023m2
b. 5m3 91dm3 ...... 58900dm3                                    d. 35,15cm3 ....... 34,15dm3
Câu 9.  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 250m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta trồng lạc ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 180kg lạc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn lạc?

Câu 10. a. Tính bằng cách thuận tiện
               75% x 3 + 0,75 x 4 +  x 3
b. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 135cm. Nếu giảm chiều dài đi 15cm và tăng chiều rộng thêm 10cm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?
                                             Đáp số: ....................................................
* Hoạt động 3: GV và HS chữa bài – chốt KT
* Hoạt động 4: Dặn dò về nhà
___________________________________________________________ 
Thứ Sáu ngày 20 tháng 3 năm 2026
Sáng
[bookmark: _GoBack]Tiết 2: Toán
Bài 58: NHÂN CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ  (T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh thực hiện được phép nhân, phép chia số đo thời gian. 
- Học sinh vận dụng được việc nhân chia số đo thời gian để giải quyết 1 số vấn đề thực tế. 
- Học sinh có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và biết cách nhân, chia số đo thời gian.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được cách nhân chia số đo thời gian để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Hà giải một bài toán hết 7 phút. Hỏi Hà làm 4 bài toán thì cần bao nhiêu thời gian. Biết rằng thời gian giải các bài toán là như nhau.
+ Câu 2: Cô Lan may một bộ quần áo hết 2 giờ 10 phút. Hỏi cô mất bao lâu để may xong 5 bộ quần áo? Thời gian may các bộ quần áo như nhau.
+ Câu 3: Các bạn trong lớp tham gia trồng cây. Trung bình cứ 30 phút các bạn trồng được một cây. Hỏi muốn trồng được 4 cây cần bao nhiêu thời gian
Câu 4: Nga làm 3 cái bánh hết 45 phút. Hỏi mỗi cái bánh Nga làm hết bao lâu?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 7 phút x 4 = 28 phút



+ Trả lời 2 giờ 10 phút x 5 = 10 giờ 50 phút


+ Trả lời: 30 phút x 4= 120 phút = 2 giờ



+ Trả lời: 45 phút : 3 = 15 phút

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ Học sinh thực hiện được phép nhân, phép chia số đo thời gian.
+ Học sinh vận dụng được việc nhân chia số đo thời gian để giải quyết 1 số vấn đề thực tế. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1
- Gv yêu cầu hs làm cá nhân vào bảng con. Mỗi phép tính 1 HS lên bảng làm.
a. 2 giờ 10 phút x 5 
15 phút 20 giây x 3
b. 8 giờ 20 phút : 4
51 giờ 30 phút : 10
- GV mời HS nhận xét bài trên bảng
- Đối chiếu bài đã sửa kiểm tra bài làm của mình và giơ bảng.
- GV Nhận xét tuyên 
	
- HS đọc yêu cầu, lấy bảng con làm

- HS lên bản làm




- HS chia sẻ, nhận xét
- HS đối chiếu nhận xét

	Bài 2. Chọn câu trả lời đúng. 
- GV gọi 1 hs đọc đề và nêu yêu cầu của bài.
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- GV mời HS làm việc nhóm đôi.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS thảo luận nhóm chọn đáp án đúng








- Đại diện các nhóm trả lời.
Đáp án C: 1 phút 7 giây
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Ngày cuối tuần, robot làm hộp đựng bút từ vỏ chai nhựa. Buổi sáng từ 8 giờ 10 phút đến 10 giờ 20 phút robot làm được 2 hộp bút. Buổi chiều từ 14 giờ đến 15 giờ 5 phút, robot làm được 1 hộp bút. Hỏi trung bình robot làm 1 hộp bút hết bao lâu. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
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- GV gợi ý.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Gọi HS nêu cách làm. Nếu hs không biết cách làm GV gợi ý bằng hệ thống câu hỏi.
+ Muốn biết thời gian làm 1 hộp bút ta phải biết những dữ kiện gì?
+ Thời gian robot làm hộp bút trong buổi sáng là bao lâu?
+ Thời gian robot làm hộp bút trong buổi chiều là bao lâu?
+ Có tính được thời gian trong cả ngày robot làm hộp bút không?
Biết thời gian làm hộp bút, biết số hộp bút làm được, bạn nào có thể cho cô biết cách tính thời gian trung bình để robot làm xong một hộp bút?
- GV yêu cầu hs làm bài vào vở và chấm chéo.
- GV chấm 1 số vở và nhận xét. ( nếu có máy soi thì dùng bài làm của hs trong vở để nhận xét, nếu không, cho hs làm bảng phụ nhận xét )
- GV mời nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.





- HS lắng nghe suy nghĩ cách làm.

- HS nêu cách làm


- Ta phải biết tổng thời gian robot làm hộp bút và số hộp bút mà robot định làm.
- 10giờ 20- 8 giờ 10 = 2 giờ 10 phút

- 15 giờ 5 phút – 14 giờ = 1 giờ 5 phút

- 2 giờ 10 phút + 1 giờ 5 phút= 3 giờ 15 phút
- 3 giờ 15 phút : 3= 1 giờ 5 phút



- HS làm bài
Bài giải
Thời gian robot làm hợp bút vào buổi sáng là:
10giờ 20- 8 giờ 10 = 2 giờ 10 phút
Thời gian robot làm hợp bút vào buổi sáng là:
15 giờ 5 phút – 14 giờ = 1 giờ 5 phút
Thời gian trung bình robot làm 1 cái hộp bút là:
( 2 giờ 10 phút + 1 giờ 5 phút): ( 2+ 1)= 1 giờ 5 phút
Đáp số: 1 giờ 5 phút

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. Nhà của Kiến ở vị trí A nhà của ve sầu ở vị trí C và kiến chỉ đến được nhà ve sầu bằng cách đi qua các đoạn đường như hình dưới đây. Biết rằng các đoạn AM, MN, NC dài bằng nhau. 
a, Tìm đường đi ngắn nhất để kiến đến nhà ve sầu và quay về vị trí ban đầu. 
b, Kiến mất 1,5 phút để đi từ A đến M và những đoạn đường dài bằng nhau kiến đi hết thời gian như nhau. Nếu kiến ở lại nhà ve sầu 5 phút và không nghỉ giữa đường thì hết bao lâu để kiến hoàn thành đường đi ở câu a
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- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.Nếu hs không trả lời được GV gợi ý
+ Có những đường nào có thể đến nhà ve sầu. 
+ So sánh độ dài các đoạn đường. 
+ Xác định đường đi ngắn nhất để kiến đến nhà ve sầu. 
+ Xác định đoạn đường ngắn nhất để kiến từ nhà ve sầu quay về. 
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	


















- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.

- HS trả lời:
 Đường 1: AM- MP- PC
Đường 2: AM – MN- NC

Đường 2 ngắn nhất

- kiến đi đoạn AM – MN- NC và quay về cũng đường này.
- HS giải thích cách chọn.


______________________________
Tiết 2: Tiếng Việt
KIỂM TRA ĐỌC HIỂU - VIẾT (Tiết 7)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
 - HS có kĩ năng đọc đúng và diễn cảm, biết nhấn giọng ở các từ ngữ quan trọng, thểhiện được cảm xúc qua giọng đọc,... tốc độ đọc khoảng 90 – 100 tiếng/ phút.
 - HS có kĩ năng đọc và hiểu đúng nội dung văn bản, trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu cuối bài.
- HS viết được đoạn văn theo yêu cầu.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực đọc sách, đọc các câu chuyện mở rộng để rèn luyện thói quen đọc sách và đưa ra suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác đọc sách nghiêm túc và có định hướng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm khi đọc sách, suy nghĩ và thể hiện đúng quan điểm về câu chuyện đã đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra ý thức tự đọc của học sinh qua thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “ Cơn mưa hè”

- Nội dung bài hát nói về chủ đề gì?



- Trong bài hát, bạn nhỏ mong chờ cơn mưa như thế nào?
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài:
Qua bài hát cho chúng ta thấy cơn mưa hè hiện lên thật đẹp và trong tiết ôn tập hôm nay, chúng ta cũng có bài đọc liên quan đến Mưa.
	- HS Lắng nghe bài hát và cùng trao đổi về nội dung bài hát.
- Nội dung bài hát về cơn mưa mùa hè mang đến những cho các bạn nhỏ nhiều ước mơ, khát vọng về một mùa hè được mong chờ.
 Cơn mưa hè về cùng những nhớ mong
Cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha
Mưa trở lại cùng niềm vui đã xa
Cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc
- HS lắng nghe.

	2. Ôn tập:
- Mục tiêu:
+ Đánh giá kĩ năng đọc to, trả lời câu hỏi, đọc hiểu và viết đoạn văn.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	 Phần A: 
I- Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi:
- Học sinh đọc thầm, đọc nhóm đôi cho nhau nghe.
-  GV  gọi  HS   đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi.
+ Chú ý đọc đúng các tiếng dễ phát âm sai: nở, nắng, đuổi, buổi, lúa, lửa, giã, quả
đỏ, lấp ló,...).
 + Đọc diễn cảm cả bài. 
- GV mời 1 – 2 HS xung phong đọc cả bài.
– Trả lời câu hỏi
+  Câu 1: Bài thơ nhắc đến những cơn mưa vào thời gian nào? Khi đó, mọi người làm gì? 
- GV nhận xét, thống nhất đáp án.  
 + Câu 2: Em hiểu “cơn mưa của con”
trong bài thơ nói về điều gì?
 -Thảo luận nhóm 4 theo câu hỏi 2
“Cơn mưa của con” là nước tưới cây, con là người mang cơn mưa đến cho cây cối, giúp cho cây cối tươi tốt.  
- Câu thơ nào  cho em biết ?


- Khen ngợi HS thực hiện tốt.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.

 






-  HS đọc thầm bài thơ để TLCH  
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- HS đọc thầm .

- Thảo luận nhóm, chia sẻ.



Đây cơn mưa của con/ Từ đôi bàn tay son/  Từ búp sen thùng tưới/ Mưa xoè đầy lá non.

	  II- Đọc hiểu:
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài “Mùa mật mới”.
- HS đọc thầm rồi trả lời câu hỏi.
Câu 1. Để lấy mật, bà đã chuẩn bị những gì?
 – nồi, chõ, chậu sành, gùi lá mật, bếp. 
Câu 2. Sắp xếp các hoạt động theo trình tự của việc lấy mật. 
e. Khều trứng ong và ong non ra khỏi lá mật. 
d. Bắc nồi cho lên bếp. 
b. Đặt chậu sành lên miệng chõ.
a. Gác những lá mật trong góc chậu sành.
c. Canh lá mật cho sáp bịt các lỗ mật chảy ra.
g. Để mật nguội. 
h. Gạt sáp ra và chắt mật vào vò.
Câu 3. Mật sau khi thu được có hương vị ra sao? 
– hương thơm ngọt ngào, vị ngăm ngăm đắng hoặc ngọt đậm. 
Câu 4. Niềm vui “được mùa mật” của các nhân vật trong câu chuyện được thể hiện |như thế nào? 
– Bà sung sướng nói chưa năm nào được mùa mật như năm nay, ba bà cháu vui vẻ bàn bạc mua đồ. 
Câu 5. Theo em, những tình cảm nào được thể hiện trong câu chuyện? Những chi tiết nào cho em biết điều đó. 
- Qua câu chuyện, có thể cảm nhận được tình cảm gia đình, bà cháu, và tình cảm cộng đồng, làng xóm. 
- Tình cảm gia đình, bà cháu, thể hiện qua các chi tiết: 
- Cảnh ba bà cháu quây quần canh mật, làm bánh, trò chuyện; 
- Bà chỉ nghĩ đến việc mua đồ cho cả nhà, không nghĩ đến bản thân mình;
- Cháu nhận ra điều đó, nghĩ đến việc mua thuốc cho bà đỡ đau xương,...
- Tình cảm cộng đồng, làng xóm, thể hiện qua việc bà mời gia đình bác thợ gỗ sang ăn bánh mừng mùa mật. 
Câu 6. Viết 2 – 3 câu nêu cảm nghĩ của em về người bà trong câu chuyện.  
- Hs viết vở.
- GV chấm, chữa bài.
Câu 7. Tìm câu đơn và câu ghép trong các câu văn. 
- Câu đơn: Mật lẫn sáp rỏ đều đều xuống chậu; Chậu mật trên bếp đầy dần; Mùi mật nóng hổi, thơm ngọt ngào bay ra ngoài. 
- Câu ghép: Trên miệng chõ, bà đặt cái chậu sành, bên trong góc chậu, bà gác những lá mật; Hơi nóng bốc nghi ngút, sáp bịt các lỗ mật chảy ra.
Câu 8. Dùng kết từ (hoặc cặp kết từ) để nối các câu đơn dưới đây thành câu ghép.
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VD: Canh lá mật là cách lấy mật ngày xưa, còn cách lấy mật phổ biến hiện nay là vắt tay hoặc quay lá mật; Mật có thể đổi lấy đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày nên ba bà cháu rất vui khi được mùa mật... 
Câu 9. Trong đoạn dưới đây, từ ngữ thay thế nào có tác dụng liên kết câu?
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Câu 10. Viết một đoạn văn dựa vào các ý dưới đây, trong đó có sử dụng các từ ngữ | đầu tiên, tiếp theo, sau đó, cuối cùng. 
VD: Đầu tiên, bà chuẩn bị nồi, chõ, chậu sành, gùi lá mật. Tiếp theo, bà khều  trứng ong và ong non. Sau đó, bà canh lá mật. Cuối cùng, bà gạt sáp, chắt mật.

	B. Viết:
 -  GVHướng dẫn HS
+ Đọc thầm cả 2 đề và gợi ý của mỗi đề.
+ Lựa chọn 1 đề phù hợp với năng lực của bản thân.
+ Thực hành viết bài.
+ Rà soát bài sau khi viết xong (bốcục, nội dung, từ ngữ,...).
- GV chấm, chữa nhanh 1 – 2 bài viết.
– Khen ngợi những HS viết tốt.
- GV tổng kết tiết học.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giao việc cho HS về nhà:
+ Đọc lại cho người thân nghe đoạn văn viết ở lớp
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ về nhà.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________ 
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SHL: ĐÁNH GIÁ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh đánh giá được những đóng góp của bản thân và những sự tiến bộ, những sự thay đổi của em khi tham gia hoạt động xã hội.
- Cảm thấy tự tin và thể nghiệm cảm xúc tích cực sau khi hoạt động, có động lực học tập và rèn luyện tốt hơn nữa trong năm học cuối cấp.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Đánh giá được sự đóng góp và sự tiến bộ của các thành viên khi tham gia hoạt động xã hội.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: năng lực thích ứng với cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thiết lập được mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Có tinh thần yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý, lắng nghe và cảm thông.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần cao trong các hoạt động xã hội.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nề nếp, nội quy lớp học.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU
- GV chuẩn bị bìa hình trái tim đủ cho học sinh.
- Học sinh chuẩn bị: Báo cáo kết quả tham gia hoạt động xã hội bằng tranh ảnh, thước phim, ghi âm, kết quả ghi chép tham gia hoạt động xã hội.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát, thực hành để nhận ra khả năng của bản thân 
- Cách tiến hành:

	* Trò chơi: Xe bus đến trường
- Giáo viên nêu luật chơi: HS trả lời đúng một câu hỏi thì sẽ có một bạn được lên xe bus, trả lời đúng hết câu hỏi thì các bạn được xe bus đưa đến trường.
- Câu hỏi dự kiến:
+ Lựa chọn những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện.


+ Nhận xét về cách ứng xử đã thể hiện để thiết lập quan hệ thân thiện.


+ Nêu những tiến bộ và thay đổi của em khi tham gia hoạt động xã hội.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Khi chúng ta làm được một việc nhỏ lợi ích mang đến cho cộng đồng, niềm vui khi làm được làm việc cùng nhau, khi làm được điều tốt đẹp cho xã hội. Mang đến cho chúng ta những sự tiến bộ, những sự thay đổi như thế nào thì cô mời cả lớp cùng nhau sinh hoạt tiết Đánh giá việc tham gia hoạt động xã hội để cảm nhận những điều đó nhé.
	
- HS lắng nghe luật chơi



- Học sinh tham gia trò chơi:
+ Những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện: Chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết, cùng tham gia các hoạt động tập chung,...
+ Mỗi khi chúng ta biết cách thể hiện sự thân thiện thì sẽ tạo ra một không gian ấm áp khiến ai cũng cảm thấy tươi vui, hạnh phúc.
+ HS nêu theo cảm nhận của bản thân.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh đánh giá được những đóng góp của bản thân và những sự tiến bộ, những sự thay đổi của em khi tham gia hoạt động xã hội.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: đánh giá sự đóng góp của em khi tham gia hoạt động xã hội.
- GV mời HS thảo luận với nhiệm vụ sau:
+ Liệt kê những hoạt động xã hội mà em và các bạn đã thực hiện.
+ Kết quả thực hiện công việc.
+ Ý nghĩa của hoạt động xã hội đối với cộng đồng.
+ Nhận xét mức độ đóng góp của em khi tham gia hoạt động xã hội.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày





- GV nhận xét chung và kết luận: Giáo viên nhận xét và bày tỏ sự tự hào với những đóng góp của học sinh, nhấn mạnh ý nghĩa của những đóng góp dù là nhỏ nhất nhưng cũng rất đáng trân trọng đối với cộng đồn,g xã hội.
	

- HS thảo luận, chia sẻ theo yêu cầu của giáo viên.






- Đại diện các nhóm trình bày, chia sẻ về sự đóng góp và cảm xúc của mình khi tham gia vào hoạt động xã hội; ý nghĩa của những hoạt động đó với cộng đồng xã hội.
- Các nhóm góp ý, bổ sung.
- HS lắng nghe.


	Hoạt động 4: Đánh giá sự tiến bộ của các thành viên khi tham gia hoạt động xã hội.
- Giáo viên mời học sinh làm việc cá nhân, nhận tờ bìa hình trái tim và ghi lại những thay đổi của bản thân khi tham gia hoạt động xã hội với yêu cầu sau:
+ Về hợp tác.
+ Tự tin,
+ Trách nhiệm,...
- GV mời một số học sinh lên chia sẻ những thay đổi, tiến bộ của bản thân khi tham gia hoạt động xã hội.
- GV nhận xét chung và kết luận: Sự tiến bộ của từng thành viên khi tham gia hoạt động xã hội: biết quan tâm đến người xung quanh, đến cộng đồng; biết lắng nghe ý kiến người khác; biết làm việc nhóm, hợp tác; biết chia sẻ, trình bày ý kiến của mình. Các hoạt động xã hội không chỉ có ý nghĩa tích cực cho cộng đồng mà còn giúp cho mỗi chúng ta ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn.
	


- HS nhận tờ bìa hình trái tim và ghi lại những thay đổi của bản thân khi tham gia hoạt động xã hội theo yêu cầu của giáo viên.



- 2-3 HS chia sẻ
- HS khác lắng nghe, nhận xét về sự tiến bộ của bạn.
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cùng cả lớp chụp hình kỷ niệm với những trái tim tự hào.
- Khuyến khích học sinh vận động người thân cùng tiếp tục tham gia vào các hoạt động xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS giơ cao trái tim mình vừa ghi, tạo kiểu chụp hình cùng GV.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


_______________________________________________________________
                                                                 Vĩnh Thuận, ngày 12 tháng 3 năm 2026
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3. Trong doan van dudi déy, cau nao la cau don, cau nao la cau ghép? Xac dinh
céc vé clia nhiing cau ghép viia tim duoc.

(M Mua déng, rua ngai rét. @ Gié cdi théi v vu. ) Ruia doi dén miia xuéan.
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4. Chon mot vé cau & A va mot vé cau & B, thém két tir hodic cap tir ho tng dé
tao cau ghép.
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5. Thém két tir va vé cau thay cho bong hoa dé tao cau ghép.
a. Néu em chon mét san vat qué huang dé gidi thiéu véi ban beé @.
b. £ nén t6i ludn hdo hiic mong dén git éng ké chuyén.
¢. Tuy nhiing hat gao bé nhé, gian di €.
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a. Em vui em hat b. Mét trdi ctia bap thi ndm trén déi
Hat vang lang ta... Mat tréi cia me, em nam trén lung.

c. Con da l6n khon, doc dugc ca nhiing diéu
Chua dugc viét trong thu ngudi linh bién.
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d. Mét tr&i xudng bién nhu hon Itia e. Ong diing nhu but hién
Séng da cai then, dém sap ctfa. Ch& chau cuéi dudng qué.
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3. Chai tro choi: Tim kho bdu.

Ngudi nao dén 6 co6
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Cac cau trong mot doan vén cé thé lién két vai nhau béng cach lap
tU nglt: cau sau lap lai tU ngl & cau trudc.
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Céc cau trong moét doan van ¢ thé lién két véi nhau bing mét két tur
hoac tir ngtr c6 tac dung ndi (goi chung la tit nglr néi) nhu: réi, nhung,
vi thé, thir nhadt, thir hai, trdi lai, ngoai ra, bén canh dé, ddu tién, sau ds,
tiép theo, cudi cting,... TU ngli nGi thudng ding & dau cau.
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Céc cau trong doan van c6 thé lién két vai nhau bing cach dung dai tu,
danh tu,... & cau sau thay thé cho tir ngir da diing & cau trudc. Ngoai
tac dung lién két, viéc diing tir ngii thay thé con tranh dugc su trung lap
tl ngif trong doan van.
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5. Poc doan véan dudi day va thuc hién yéu ciu.
Toi va | ban da di tim tu ht doc nhiing b
dura dai. Nhung chiing t6i khéng lam sao tréng
thay chiing. Chuing t6i di rén rén dén noi phat ra
tiéng mot con tu ha kéu, béng né im bat. & noi
céch chiing t6i khéng xa, mét con tu hu khac
c4t tiéng goi nhu tréu tic con ngudi.Va ngay ca
nai ching tai vira rdi khéi, tu hti lai kéu. Vi thé,
t6i chua bao gi& trong théy chim tu ha.
(Theo Nguyén Trong Tao)

a.Tim nhiing tif ngi néi c6 téc dung lién két cau trong doan vén.
b. Tim thém nhing tif ngir néi c6 thé thay thé cho céc tir ngir da tim dugc
& baitap a.
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6. Chon tU ngif thay cho méi béng hoa dé lién két cac cau trong doan vén
dusi day:
Sau dé Nhung Théla Ban dau

Toi dinh ngt mét gidc. ® nhitng mang mau ruc ré ngoai 6 cla da
kéo t6i ra khdi gidc ngu. @, téi chi thdy mau xanh. Nhin ti trén mdy bay,
An D& Duong tréng nhu vién dé lam ngoc 1dp lanh, con dao Ma-da-ga-xca
thi nhu vién ngoc luc bdo dinh trén vién da nay. €, t6i méi thay gidia dai
mau xanh tuyét dep, thinh thoang 16 ra khodng mau nau do. D6 chinh la
nhitng nai riing bi chit pha. Nhin tirtrén cao, chiing nhu nhiing vét thuong
cla riing gia vay. @ du chua dat chan lén Ma-da-ga-xca, toi d& cam thay
x6t xa nhu chinh minh bi thuong tén...

(Theo An Nguyét Vi Tiéu, Huong Giang dich)
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3gio'80 phit (B0 phut = 1 giér 20 phit)
Vay: 1 gio 30 phut + 2 giér 50 pht = 4 giér 20 phut.

€ chon cau tra 1o dung
Mot & 16 dén truong hoc dua hos sinh di tham Lang Bac Ic 8 gid
Téng théi gian 616 di ttr iréng Gén Lang BAC rdi quay vé trudng 4 50 phot
Hi hoc sinh vé dén trong lie méy gicr, biét thoi gian tham Lang Bac la
1 git 30 phit?
A 10gior 10 phit
€. 9.gitr 30 phit

%
Lic 1056 30 phit .

thé quan sét théy nhat
thye ddy céc ban 3.

B.10gi¢ 15 phit
D. 10 gier 20 phut

Trir 86 do thei gian

'y 9i0 M6 A
9.i6 20 phit

Vay bao léu nita moi
06 thé quan sit doe.
nht thurc nfi?

20 phit

1.gier 10 phit
Véy 10gio B0 phit -9 gio 20 phit= o
an

© COSEDULEUNGA. @ Thu kyKim Sso Thi

NG

83 khin hang ng3y.

b) Chon céu tra ki diing.

MGt 610 d1tir Thanh Hoa Iic 14 giér 5 phat v dn Nghs An lic 17 gid 20 phit
ling ngay. HGi © 1 6 i i Thanh Hoa dén Nghé An hét bao lau?

A 3gior 5 phit 8.3 gi0 15 phit C. 3 gier 25 phat

€3 3) Tinh (theo méu).

Mau: 4 phit 10 gidy — 2 phut 30 gia
3 phit 70 gidy
3 phut 70 gidy
" 2phit 30 giay
1 phit 40 gidy
Vay: 4 phit 10 gidy - 2 phiit 30 gidy = 1 phit 40 gidy

b) Chon c4u tra Io4 dang.

Mot may bay ¢6 gio kni hanh diy kién 14 6 gier 30 phut. Tuy nhién do tinh
hinh thoi tiét xéu, gio' khei hanh bi Iui lai dén 7 giér 20 phit cing ngay.
Hdi gitr khai hanh bi Li lai bao 1au?

A1 gio 10 phit B.1giv

©. 50 phdt

@ axn

Py

11:04PM
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o) @a) Tinn D X

b) Chon cau 3 10i ddng.

MGt 510 € tir Thanh Ho Iic 14.gié: 5 phit va dén Nghé An lic 17 giér 20 phit.
ing ngay. H6i 616 6 di tir Thanh Hoa aén Nohé An hét bao lau?

A 3gier 5 phit 8.3 gior 15 phit C. 3 gier 25 phut

83 khsin hang ngy.

+ | oo

€ 2) Tinh (theo mau).
- M&u: 4 phit 10 gidy — 2 phut 30 gidy = ?
D4 4 phit 10 gidy = 3 phit 70 gidy
< _ 3 pht 70 gidy >
2 phiit 30 gldy
1 phit 40 giay
Vay: 4 phit 10 gidy — 2 phit 30 gidy = 1 phut 40 gidy

b) Chon cau tra 61 ding.

Mt may bay co gier khoi hanh du Kién 14 6 gio 30 phat. Tuy nhién dotinh
hinh th 1iét xéu, gio khéi hanh b (i lai dén 7 gié: 20 phut ciing ngay.
Hdi gitr khvi hanh bi lui lai bao au?

a A1 giér 10 pht B.1gio ©. 50 pht

. « < > » BQ@QXD
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© %G@
@ Thoi gian (viét theo hé 24 gi®) tai cling mét thai diém & cac thanh phd:
(S} Ha& Noi; Xin-ga-po (Singapore); Pa-ri (Paris) v& Niu Odc (New York) nhw
bang duéi day: m
e ek )
Tén thanh phd Thoi gian Nhan sé
+ Ha Noi 8 gio' 30 phit ngay 1 thang 6
Xin-ga-po 9 gio' 30 phiit ngay 1 thang 6 Céc ban dzr ch nm:"
5 Pa-i 3 gier 30 phit ngay 1 thang 6 qupy & oot g thee.

Niu O6¢ 21 gior 30 phit ngay 31 thang 5 A

a) Chon cau tra 101 dang.

Tai thoi diém & Ha Noi 1 11 gie» 30 phit ngay 1 thang 6 thi & Niu Oéc Ia:
A. 0gi¢ 30 phit ngay 31 thang 5

B. 12 giév 30 phit ngdy 1 thang 6

C. 0gi® 30 phit ngay 1 thang 6

D. 12 gié 30 phit ngdy 31 thang 5

b) Tai thei diém & Ha Noi I3 12 it ngay 1 thang 6 thi & mai thanh phé con
lai dang 1& méy gi¢:? Tir 66 quan sat tranh rdi cho biét mai déng hd dang
Jal chi gi& & thanh phé nao?

- K <2nm > »@BAQaxn
Y
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8 gitr 30 phit
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11 gids 30 phit
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Vay khi d6 & Niu Odcla: 21 gior 30 phit + 3 gio = 24 gid 30 phiithay 0 i 30 phiit ngay
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Chla sb do théi gian cho mot sé

MAu: 1 gior 25 phit« 3= 7

i 25 phat Toanh et
= 5 i 4 i
3gio 78 phat (75 phat = 1 gid 15 phit) N e

Vay: 116 25 pht x 3 = 4 gio 15 phit it bao Isu 7

< ) Ghon 8 trd 11 dng
Vigt hiét ké mot tro choi gbm 10 céu hdi voi thar gian dénh cho mdi cau
i 18 1 phit 30 gidy. Heitrd choi Viet thiét ké co thoi gian bao lau?

A 10 phit 30 gidy B.15 phit ©. 300 gidy

4 phitt 12 gidy
0

"'
7 phat 3 gid
12 giay | 1 P2
o

ii Vay: 4 phit 12 gidy : 4 = 1 phit 3 giay.

@ inh.

@) a) Tinh {theo mu).
MBu: 6 gitr 30 pht : 5
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1. Thuc hién 1 trong 2 yéu cau sau:

a. Trao d8i vai ban vé cac su viéc dugc thé hién trong mét tranh dudi day va
c&m xuc cia nhiig ngudi trong tranh dé.

G:Tudng tugng thém vé cac sy viéc da dién ra.

b. K& véi ban mét su viéc dang nhé ma em da trai qua va chia sé cdm xuc ca
em khi dé.
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2. Viét doan van thé hién tinh cdm, cdm xdc vé mét sy viéc & bai tap 1.
G:

Poan van thé hién tinh cam,
cam xtic vé mdt su viéc

LULEGTUSURS__

Néu an tugng chung Néu tinh cam, Néu diéu dang nhé
Vé sy viéc cdm xtc vé nhitng  nhat vé su viéc

chi tiét n6i bat

cla sy viéc

e R

Vé khung canh Vé hoat dong V& ngudi tham gia @
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Hoat dong clia moi ngusi

Mua nhu ray bot vao mua xuin

Muia rao vao thing Nam Chi ra dong hai budi

Mua dai vao thiang Muoi Ba cuoi, gia ngo
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Cach ldy mat phé bién hién nay
la vét tay hodc quay la mat.

Canh 14 mat la cach lay mat
ngay xua.

Ba ba chau rat vui khi duoc
mua mat.

Mat c6 thé déi ldy d6 duing cén thiét
cho sinh hoat hdng ngay.
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Khi banh d4 vét ra ddy mam, ba ghé dau ra clia goi gia dinh béac thg gb
bén hang xém. Ba mai ho sang ném mat mai va an banh, miing muia mat.
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Tur ngit thay thé
Khi bdnh da vgt ra day mam, ba ghé dau ra cira goi

gia dinh bac thg g6 bén hang x6m. Ba mai ho sang ho, thay cho gia dinh bac thg gé

ném mat méi va @n banh, mirng mua mat. bén hang xom
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1) Chon caua i ding o - .

i Ngay cutituln, Re-bst 1am hop agng bt s 5 chai nhwa, Bui séng,
61 v tnh i 2o quay xung quanh Tl BA5 vong hét 10 g 30 phist 8 gitr 10 phit dén 10 gis 20 phit, R&-hét am cwgc 2 hdp bit. Budi chiu
161 trung binh v3 tih G0 quay xung quanh Trdi B4t 1vong hét bao lau? 114 g1 0én 15 gio 5 phit, Re-68t tm A 1 hop b, H) tnung binh

.2 i & it £ 2gi0-90 phit .20 Re-béilam 1 hop bit hl bao fu?
(E)Ra-bét nuong 3 mé bénh hét 46,5 phift. Hai trung binh mdi mé hanh

R&-bét nuéng hét baa lau?
: o) g Z

€14 i i A, i i ve sy i v ik b o
ve sAu béng céch di qua céc doan drong nhw hinh dudi day. Biét rng
cac doanAM M vé NG d b

+ OO0 C

Qrinn.
a) 2i6 10 phit s 5 b)8 i 20 pht: 4
15 phit 20 giay < 3 51 pht 20 gidy : 10

€) Chon cau tr4 i dting,
Wl con Kién ba theo 14t c4 oéo
conh clia hinh ngoi sao. méi
canh mat K va quay vé vi i
ja} xuét phat hét 11 phit 10 giay.
I P ) Tim dwomg i ngén nndt aé kién 44 nih ve sau va quay v& vi i ban diu.
mii cenb bt Baaai « <Cwme > » B AQQxn ’ " : i
1 Kién mét 1,6 phit G di ti A dén b v nhCing doan dwdng dai bing
o~ T Ahau kidn i ht thai gian nht nhau. Néu kién & Iai nha ve séu 5 phat
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9 Chon cau tra 1o dung.
Mat con kién bo theo tat c& cac
canh cta hinh ngdi sao, méi
canh mét Ian va quay vé vj tri
xuét phat hét 11 phat 10 giay.
Hai trung binh con kién bo theo
médi canh hét bao 1au?

A. 1 phut 1 giay B. 1 phut 6 giay C. 1 phat 7 giay
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(1) Téi da thay mat
cd I6p cdm on c6 gido
va tang c6 hop qua
chta ba muoi ldm

14 thu cla ca 16p.

) Téi chon that nhiéu
hoamauvang, loaihoa
ban t6i yéu thich, dé
lam mét gié hoa - .
tang ban. i

(3)Khi t6i cat giong hat, tiéng
hatvang khap ndirting,
khién muéng thu
quén ca pha lda va
nhay mua theo &
tiéng hat cla toi.

@ Toi quyét tam khoi
phuc lai trang trai sau
khi bi chay va toi da
lam dugc.

(5) Téi uéc mo trd thanh mot
ki st néng nghiép dé
phat trién céy che &
v, qué huong Ta Xua
clia toi.




